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	Mục tiêu chủ đề

	Nội dung chủ đề

	Hoạt động chủ đề

	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh
1
	Nhánh 2
	Nhánh
3
	Nhánh
4
	Ghi chú về sự điều chỉnh nếu có

	
	
	
	
	
	
	Bé yêu môi trường sống
	Bé hành động bảo vệ môi trường
	Lớp học sạch sẽ yêu thương
	Bé sáng tạo
	

	1 1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	

	2
	A. Phát triển vận động
	

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	4
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.







	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
Bài 2: (Hô hấp, Tay,Chân,Lưng, bụng, Bật)
	Bài 2:
- Động tác hô hấp 3:  Thổi bóng bay
- Động tác  tay 1: 2 tay ra trước gập khủy tay trước ngực chân bước lên trước
- Động tác chân 3: Đá từng chân về phía trước 2 tay chống hông
- Động tác bụng 1: 2 tay sau gáy quay người sang 2 bên
- ĐT bật 1: Bật tiến về phía trước
	



Khối 5T
	Sân trường khu vực giữa sân khấu
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	5
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	

	6
	* Vận động: đi
	

	7
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng một chân và giữ thẳng người trong 10 giây

	Đứng một chân, giữ thẳng người trong 10 giây
	TC "Siêu nhân xanh đứng bằng 1 chân"
	Khối 5tuổi
	Sân chơi ngoài trời khu vực 1
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	8
	Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động đi trên dây từ 3-4m
	- Đi trên dây

	 HĐH "Đi trên dây"
(Dây đặt trên sàn)
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	9
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	

	10
	Mạnh dạn, nhanh nhẹn, khéo léo khi bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m liên tục, không chạm ống chui
	Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m
	HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m

	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	 
	 HĐH
	
	 
	

	11
	* Vận động: bật, nhảy
	

	12
 
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 cm 
	Bật xa 40- 50cm
 
	HĐH: Bật xa 40- 50cm                   
 

	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	 
	
	 
	 HĐH
	

	
	
	
	
Tập luyện phát triển thể chất 
	Khối 5 tuổi
	Phòng thể chất
	 
	 HĐC
	
	 
	

	13
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	

	14












15
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	Xếp nhà cao tầng
Xếp khối gỗ
Xếp tháp
Xếp hàng rào
Xếp hộp
	- Cơi góc xây dựng: Xếp hàng rào, tường bao khu công viên xanh. 
- Nắp giáp cây hoa, ghế đá
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	- Chơi góc xây dựng: Nắp giáp đồ chơi. Xây xếp  khu trường học thân thiện
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	-Chơi góc xây dựng: 
+ Nắp giáp ghế đá
+ Dự án Steam nhà nổi trên sông
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	- Chơi góc xây dựng: Xây xếp cổng, tường bao, bồn cây...trong vườn cây xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	Rèn luyện sự nhanh mạnh của cơ thể phát triển vận động
	Trẻ biết thực hiện chơi các trò chơi vận động
	TC: Thi gấp quần áo
	5D2
	Sân khấu
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	TC:Chuyển rác lên xe
	5D2
	Sân chơi số 3
	


	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	TC:Chiến binh xanh phân loại rác
	5D2
	Sân chơi khu thể
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Trồng nụ trồng hoa
	5D2
	Sân chơi khu vực 3
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	TC: Vũ điệu rửa tay tay
	5D2
	Sân chơi khu vực 4
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	TC: Nhảy bao 
	5D2
	Sân chơi khu vực 3
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Những chiếc vòng diệu kỳ
	5D2
	Sân chơi khu vực 3
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	TC: Chuuyển đồ chơi vào lớp
	5D2
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	TCDG: Rồng rắn
	5D2
	Sân trường
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Gieo hạt trồng cây
	5D2
	Khu khám phá KH
	
	HĐTN
	
	
	

	
	
	
	TC: Kéo mo cau
	5D2
	Góc dân gian
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	TC: Bỏ giẻ
	5D2
	Góc dân gian
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	TC: Đi kiểm chúa na
	5D2
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	TC: Khiêu vũ cùng bóng
	5D2
	Góc dân gian
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	TC: Chuyển nước
	5D2
	Góc dân gian
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Những con sóng nhấp nhô
	5D2
	Khu KH khoa học
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	TC: Ném bóng vào rổ
	5D2
	Sân trường khu vực 1
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	TC: Chuyển đất trồng cây
	Khối 5 tuổi
	Khu trải nghiệm
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	TC: Đổ nước vào chai
	5D2
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	TCDG: Xi bô khoai
	Khối 5 tuổi
	Khu vức góc dân gian
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	TC: Bật xa chọn tranh bảo vệ môi trường
	5D2
	Sân trường
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Bóng nổ tiếp sức
	5D2
	Khu vực sân khấu
	
	
	HĐNT
	
	

	16
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
	Sử dụng màu nước tô các hình vẽ có nội dung bảo vệ môi trường
	TC: Tô màu tranh bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	 
	
	

	
	
	
	Ứng dụng STEAM: Tô màu các công trình trái đất xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Tô màu thùng rác, xe chở rác, trang phục công nhân chở rác
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Tô màu các hành vi đúng bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	17
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	TC : Sao chép chữ cái a, ă, â và số 1, 2, 3, 4, 5, 6
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Sao chép chữ số
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Vẽ hình chữ số
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Lá thư bí mật
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	 18
	Biết dùng kéo cắt giấy, xé giấy theo dải dài, lượn tròn, cắt thành các hình tròn vuông tam giác, chữ nhật, các họa tiết khác
để tạo ra các sản phẩm bảo vệ môi trường
	 Cắt giấy, xé giấy thành dải giấy tạo ra sản phẩm





	TC:  Xé dải giấy dài làm quả địa cầu  
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Cắt dán thùng rác, gầu hót rác
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Xé dán tranh hành tinh xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Xé dán rừng cây xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	 
 19
	 Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	 Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	TC: Ghép dán cây xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Dán dây xúc xính trang trí lớp
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	20
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng băng keo
Sử dụng băng dính trắng 
Sử dụng băng dính 2 mặt
Sử dụng keo dán Sử dụng kéo cắt
Sử dụng dập ghim giấp các loại
 Bấm lỗ 
Sử dụng dập khuôn
	- Chơi trò chơi góc nghệ thuật 
- Chơi trò chơi góc bán háng
- Chơi trò chơi trong góc học tập
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	21
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	22
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	

	23
	Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm và lựa chọn được một số thực phẩm khi gọi tên nhóm
	Nhận biết 4 nhóm thực phẩm 
	TC: Nhận biết nhóm thực phẩm giàu chất chất chất vitamin
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	


	


	

HĐG
	


	

	
	
	
	TC: Món ăn giàu chất đạm
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Món ăn giàu chất béo
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	

	
HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Món ăn giàu chất bột đường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
HĐG
	

	

	24
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
	- Ăn sống
 Uống nước chưa đun
	- TC: Phân biệt nước sạch nước bẩn

	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	
	
	 - Thức ăn mốc
	- Xem tranh ảnh về một số bệnh: Béo phì, suy dinh dưỡng, thấp còi...
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	Nguyên nhân dẫn đến béo phì
	Trò chuyện về 1 số món ăn dẫn đến béo phì và cách phòng tránh béo phì 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	
	
	Bệnh tật liên quan đến ăn uống
	TC: Chọn hành vi đúng sai
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	25
	Cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	 Biết phân biệt các loại thực phẩm khác nhau

	TC: Phân biệt được thực phẩm sạch, an toàn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	

VS- ĂN
	

VS- ĂN

	

VS- ĂN

	

VS- ĂN
	

	
	
	
	TC: Phân biệt thực phẩm sống - chín
	5D2
	Lớp học
	

VS-ĂN

	

VS-ĂN

	

VS-ĂN

	

VS-ĂN

	

	26
	Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	 - Thức ăn đựng trong xoong nồi đậy vung kín
 - Thức ăn để trong hộp phải có nắp đạy
 - Thức ăn còn dư
 bảo quản trong tủ lạnh
	 - Trò chuyện về cách bảo quản thức ăn

 
  
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	 
	
	 
	

	27
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói…)
	-  Thói quen ăn uống tốt và không tốt
	Rèn kỹ năng cho trẻ một số thói quen vệ sinh, hành vi văn minh trong ăn uống, biết giúp mẹ chuẩn bị bàn ăn và sơ chế một số loại rau quả
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	Tổ chức cho trẻ ăn dạy trẻ biết ăn uống sạch sẽ đã nấu chín, ăn chậm nhai kỹ, không làm rơi vãi trong khi ăn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	28
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	

	29
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy 
trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	- Trẻ rửa tay theo quy trình
	 Rèn kỹ năng cho trẻ về các thao tác rửa tay 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	 - Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Thực hành cho trẻ rửa tay đúng thao tác và tiết kiệm nước 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	30
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	 Trẻ rửa mặt theo quy trình
	Rèn kỹ năng cho trẻ về các thao tác rửa mặt.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	
	
	
	TC: Quy trình rửa tay
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Gắn đúng thứ tự các bước rửa mặt
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
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	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
 
	- Thay quần áo trước khi đến lớp
 - Chải tóc khi tóc rối.
	Tìm hiểu nguyên nhân vì sao phải thay quần áo
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Trò chuyện: Vì sao phải thay quần áo
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	TC: Chọn tranh hành vi đúng sai
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
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	 Biết cách sử dụng 1 số đồ dùng vệ sinh
	 - Sử dụng bồn cầu
 - Sử dụng vòi nước
	Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	33
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	

	34
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản 
	Thực hành 1 số kỹ năng về bảo quản thực phẩm, đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
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	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	- Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	- Xem video hướng dẫn lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	36















37
	Biết môi trường sạch, môi trường bẩn, môi trường bị ô nhiễm và tác hại của môi trường bị ô nhiễm
	-Phân biệt môi trường sạch,môi trường bẩn và cách bảo vệ môi trường
	TC: Phân biệt hành vi đúng sai bảo vệ môi trường 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Lớp bé sạch rồi nhé
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	TC: Gạch chéo hành vi không bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Khoanh tròn hành vi đúng bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	Có thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	- Thực hiện thông điệp 5k

	* Dạy trẻ kỹ năng phòng chống dịch covid 19: 
-Cách đeo khẩu trang đúng cách
- Khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn mọi lúc mọi nơi
- Giữ gìn khoảng cáh khi nói chuyện
-Không tụ tập chỗ đông người
- Khai báo y tế khi nghi nhiễm covid 19
	Khối 5 tuổi






	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	
	
	- Nội quy giữ gìn vệ sinh
	HĐH: Bé thực hiện nội quy giữ gìn vệ sinh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	TC: Bé giữ gìn vệ sinh
	
	
	
	HĐG
	
	
	

	38
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…) do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường
	Một số bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường
	TC: Chọn 1 số loại bệnh do bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Chọn hình ảnh một số bệnh liên quan đến ô nhiễm nguồn nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Chọn hình ảnh một số bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm đánh bay covid 19
	5D2
	Khu khám phá khoa học
	HĐNT
	
	
	
	

	39
	Biết lợi ích và lựa chọn sử dụng một số loại phế liệu
	Cách lựa chọn phế liệu 
	Ứng dụng STEAM: Làm phân xanh từ rác hữu cơ
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	40
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	

	41
 
	Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói được mối nguy hiểm nếu đến gần
 
	 Một số khu vực nguy hiểm
 
	 - Trò chuyện về một số khu vực gây nguy hiểm? Điều gì xảy ra khi chơi ở những khu vực đó?
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	 - Hướng dẫn nhắc nhở trẻ không chơi  những nơi mất vệ sinh: cống rãnh, hố ga
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	42
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại trường/lớp
	Không vứt rác bừa bãi 
 Không bẻ cành ngắt lá 
 Không tự ý ra khỏi lớp
 Không leo trèo 
 Không chơi chỗ trơn trượt mất vệ sinh
	 TC: Chọn các biển cấm, biển báo hướng dẫn bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Chọn hành vi đúng sai trồng và chăm sóc cây
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Khoanh tròn hành vi bỏ rác đúng nơi quy định 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	 - Xem video clip về việc thực hiện một số quy định về an toàn  của trường, lớp.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	 
	

	
	
	
	 - Hướng dẫn trẻ biết thực hiện các quy định về an toàn của lớp, của trường.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	 - Thực hành  kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định.
	Khối 5 tuổi
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	 
	

	43
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	44
	A. Khám phá khoa học
	

	45
	2. Đồ vật:
	

	46
	* Đồ dùng, đồ chơi
	

	47
 
 
 
 
 
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng 
	Cách phân loại đồ dùng đồ chơi
 













Sử dụng bát thìa khi ăn
 Sử dụng ca cốc khi uống 
 Sử dụng đồ chơi
	HĐH: Tìm hiểu rác thải và cách phân loại rác bảo vệ môi trường
	5D2
	Lớp học
	 
 
	HĐH
	 
 
	 
 
	

	
	
	
	HĐH: Những mảnh giấy vui nhộn
	5D2
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Máy bơm nước tự động
(Ứng dụng Steam)
	Khối 5 tuổi
	Khu khám phá khoa học
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	 - TC: Chọn đúng đồ dùng đồ chơi
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	 - Tổ chức cho trẻ ăn: Kê xếp bàn ghế, chia cơm
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	 - Tổ chức cho trẻ uống nước, xúc miệng nước muối
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	 -Thực hành trải nghiệm lấy, cất đồ dùng, đồ chơi.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Sự kỳ diệu của giấy ăn
	Khối 5 tuổi
	Khu khám phá khoa học
	
	
	
	HĐNT
	

	48
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc
	- TC: Nối hành vi đúng các đồ dùng đồ chơi
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	- Thực hành trải nghiệm tự mặc quần áo.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	- Thực hành trải nghiệm bật, tắt  tivi, tắt quạt, tắt vòi nước khi không sử dụng, đồ chơi điện tử.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	- Thực hành trải nghiệm lấy, cất đồ dùng, đồ chơi gọn gàng ngắp nắp.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Bé chọn đúng chưa
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Gạch chéo hành vi sai không bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Chọn các hành vi tiết kiệm điện nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	49
	3. Động vật, thực vật
	

	50
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống, cây cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	- Thí nghiệm: Cây tươi cây héo
	Khối 5 tuổi
	Khu trải nghiệm
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	Đừng làm đau tớ: Trò chuyện về không bé cành hát lá
	Khối 5 tuổi
	Khu trải nghiệm thiên nhiên
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Ươm mầm xanh
	Khối 5 tuổi
	Khu trải nghiệm thiên nhiên
	
	HĐNT
	
	
	

	51
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	

	52
	* Thời tiết, mùa
	

	53
	Biết thời tiết thay đổi theo mùa ảnh hưởng đến sự biến đổi của môi trường
	Nhận biết 1 số hiện tượng thời tiết theo mùa
	TC: Chọn hình ảnh về sự biến đổi của khí hậu 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	54
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Biết  1 số hiện tượng thời tiết nắng mưa. Sấm. Chớp. cầu vồng 
 Dự đoán được mối liên hệ giữa nước, mây, mưa sấm, chớp gây ô nhiễm môi trường
Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
	TC: Nối hình ảnh gây ô nhiễm môi trường biển
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Trò chuyện tại sao lại có lũ lụt
	Khối 5 tuổi
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	TC: Sạt lở đất do đâu?
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Nước bẩn do đâu?
(Trò chuyện về cái ao tù)
	Khối 5 tuổi
	Khu trải nghiệm
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Bảng tin thời tiết
	Khối 5 tuổi
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Hành vi đúng sai bảo vệ rừng
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	Trò chuyện: Rừng đầu nguồn chống lại lũ lụt
	Khối 5 tuổi
	Khu trải nghiệm
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Gạch nối sự liên quan
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	55
	* Nước
	

	56
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Biết được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	- 1 số nguồn nước , nước ao, nước sông, nước mưa, nước giếng, nước máy …
- Ich lợi của nước đối với đời sống con người và cây cối
 - Nguyên nhân gây ô nhiếm nguồn nước vứt rác bừa bãi, cách giữ gìn nguồn nước sạch
	TC: Phân biệt nước sạch nước bẩn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	TC: Gạch bỏ hành vi làm ô nhiễm nguồn nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Sự đổi màu của nước
	5D2
	Sân trường
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Giữ gìn nguồn nước
	Khối 5 tuổi
	Khu
KPKH
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Chọn hành vi sử  dụng tiết kiệm nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Gạch hành vi sai gây ô nhiễm nước
	5D2
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Cocacola và sữ tươi
	5D2
	Khu KPKH
	
	
	HĐNT
	
	

	57
	* Không khí và ánh sáng
	

	58
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng, không khí và cách sử dụng hợp lý
	- Biết ánh sáng, không khí rất cần thiết cho cuộc sống con người con vật và cây
 

	TC: Đừng mang tiếng ồn vào trường bé
	5D2
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	- TC: Chọn hành vi đúng sai.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	- Quan tường âm nhạc 
	5D2
	Khu KPKH
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Làm đèn Lava?
( Steam)
	5D2
	Khu KPKH
	
	
	
	HĐNT
	

	59
	5. Công nghệ
	

	60
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính, loa máy
	Một số thao tác đơn giản với máy tính và loa máy: Tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột.
	 - TC: Vui cùng Kidsmart
	Khối 5 tuổi
	Phòng tin học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	
	
	
	Trò chuyện cách sử dụng công nghệ khám phá vũ trụ (Steam)
	Khối 5 tuổi
	Phòng tin học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	 - TC: Ô số kỳ diệu
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Đồ hoạ nhà nổi trên sông
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: THE ALPHABET
(Bố mẹ học Tiếng anh cùng bé)
	Khối 5 tuổi
	Phòng Kidsmart
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Đồ chơi sử dụng nam châm
( Steam)
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	TC: FUN KIDS ENGLIH
	Khối 5 tuổi
	Phòng Kidsmart
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Sử dụng nam châm kẹp giấy (Steam)
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Nhà sáng chế tài ba (Steam)
	Khối 5 tuổi
	Khu KPKH
	
	
	
	HĐNT
	

	61
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	62
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	

	63
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	TC: Luyện tập nhận biết số lượng 1-5 số 1-5
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Những con số nhảy múa 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	  HĐH:  Đếm đến 6 nhận biết nhóm đồ vật có số lượng 6 nhận biết số 6
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	64
	4. So sánh sắp xếp theo quy tắc
	

	65
	So sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	So sánh quy tắc sắp xếp
	HĐH: Bé tạo ra quy tắc sắp xếp
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	TC: Xếp đúng  theo quy tắc
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Tạo ta quy tắc từ những viên sỏi
	Khối 5 tuổi
	Khu trải nghiệm
	
	
	
	HĐC
	

	66
	C. Khám phá xã hội
	

	67
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	

	68
	Biết được những đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường khi được hỏi, trò chuyện
	Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường
	Quan sát công việc của bác lao công





	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	 
	HĐC
	
	

	 69     * Danh lam thắng cảnh, các ngày lễ hội, sự kiện văn hóa
	

	70
	Nói được các hoạt động của để bảo vệ môi trường
	Các hoạt động của trẻ để bảo vệ môi trường
	TC: Chủ nhật xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Bảo vệ hành tinh xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	 71        III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	72
	A. Nghe hiểu lời nói
	

	 73
 
 
	 Nghe hiểu nội dung câu chuyện phù hợp với độ tuổi
 
	 Các câu chuyện phù hợp với độ tuổi về nội dung bảo vệ môi trường





	 HĐH : Kể chuyện cho trẻ nghe Câu chuyện "Tình bạn"
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	
	

	
	
	
	Nghe đọc truyện: Chuyện trong vườn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	
	
	
	 Kể chuyện cho trẻ nghe câu chuyện 
" Vương Quốc rác "
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	 Đọc truyện trẻ nghe: Ngày xửa ngày xưa có một hành tinh xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Nghe đọc truyện: Chiếc thùng rác biết nói
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe đọc truyện: Tâm sự của chiếc hộp
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Nghe đọc truyện: Câu chuyện của bé Bi
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe đọc truyện: Nỗi buồn của chim Sơn Ca
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	Nghe đọc truyện: Trái đất tôi yêu màu xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Truyện: Bí mật của rừng xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Truyện: Bé và cái vỏ bao nilon
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Nghe đọc đồng dao "Vè bảo vệ môi trường"
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Dạy trẻ bài vè: Vè môi trường
	5D2
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Dạy trẻ bài: Vè kí hiệu
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	TC: Đố vui: Về môi trường 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	74
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	75
	Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được 
	Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu
	- Hoạt động đón trẻ
- Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	 
	 
	LH
	LH
	

	76
	Nghe người khác nói và kể lại câu chuyện
	
	TC: Vở kịch bảo vệ môi trường
- Trò chơi “Tam sao thất bản”
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	77
 
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, các bài vè phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện


	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện


	HĐH : Dạy trẻ thuộc thơ " Cái quạt"
	5D2
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Đọc thuộc bài  thơ: Tắm gội
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Bài thơ: Tiết kiệm điện
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	Bài thơ: Giữ gìn vệ sinh chung
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Dạy trẻ đọc thơ "Bác quét rác"

	Khối 5 tuổi
	Sân chơi
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Bài thơ: Cứu lấy môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Bài thơ: Tập quét nhà
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	Bài thơ: Trồng cây
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	78
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	Kể lại chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự
	HĐH: Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo với đồ vật tái chế
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	79
	Biết trả lời các câu hỏi vềnguyên nhân, so sánh: Tại sao? Có gì giống nhau? Có gì khác nhau? Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói?
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: Tại sao? Có gì giống nhau? Có gì khác nhau?
	Trò chuyện thảo luận về cách giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh bé
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	80
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	

	81
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: LQCC 
"a, ă, â"
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	 
	
	

	82
	Biết kể chuyện theo tranh minh hoạ và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh hoạ và kinh nghiệm của bản thân
	TC: Đóng kịch bảo  vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	83
	Biết chữ viết có thể thay thế cho viẹc đọc và viết
	Viết thư
Sao chép chữ
	TC: Lá thư bí mật gửi bác lao công
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Tâm sự của bé bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: In chữ
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Sao chép các kí hiệu bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Sao chép kí hiệu đồ dùng đồ chơi
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	84
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	85
	A. Phát triển tình cảm
	

	86
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	

	87
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản bảo vệ môi trường
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động để bảo vệ môi trường
	Sưu tầm các công việc của bác lao công
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Sưu tầm các hoạt động bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	88
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao 
( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	- TC: Lau giá góc
- TC: Gấp quần áo
- TC: Quét nhà
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	89
	Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được để bảo vệ môi trường
	Sở thích khả năng của bản thân
	- Trò chuyện cách giữ gìn vệ sinh môi trường trong giờ đón trẻ
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	- Chơi hoạt đông góc
- Hoạt động ngoài trời
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	90
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực. 
	

	 91
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	 Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày

	HĐH: Bé sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
	5D2
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	TC: Bé tập quét nhà
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Cô và bé xây dựng lịch vệ sinh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Thực hành các thao tác vệ sinh cá nhân
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	

	
	
	
	TC: Giúp bé làm quen với lịch vệ sinh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	

	92
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	

	93

	Biết được mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
	Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác
	HĐH: Bé yêu môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Mặt mếu mặt cười bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Gạch nối sự liên quan
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	94
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	

	95
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	

	96
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng
	Thực hiện 1 số quy định ở lớp và gia đình dọn dep, nhà cửa lớp học
	TC: Vứt rác đúng nơi quy định
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	TC: Thu gom phế liệu
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 phù hợp độ tuổi



	
Xếp gọn gàng đồ dùng đồ chơi, trật tự khi ăn ,ngủ...
 Thực hiện quy định nơi công cộng 
	TC: Xin đừng làm ồn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	HĐH: Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	97
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
	Hoạt động đón trả trẻ
Hoạt động góc
Hoạt động chiều
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	LH
	
	

	98
	2. Quan tâm đến môi trường
	

	 
	 Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn bảo vệ môi trường 
	TC: Phân biệt hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	 
	 HĐC
	

	
	
	
	TC: Chọn hành vi tiết kiệm điện nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Chọn hành vi tiết kiệm nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Bé ơi hãy đừng
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Bé tắm gội sạch sẽ
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Không vẽ bậy lên tường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Gạch chéo hình ảnh gây ô nhiễm tiếng ồn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG
	

	99
	Thích chăm sóc cây cối bảo vệ môi trường xanh
	Bảo vệ, chăm sóc cây cối
	- Thực hành tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	TC: Quá trình phát triển của cây từ hat
	5D2
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Gieo hạt
	5D2
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Cây cần gì để lớn lên
	5D2
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Trồng cây gây rừng
	5D2
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	100
	Có ý thức tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi không dùng.
	Tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt
	Trò chuyện cách rửa tay tiết kiệm nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	VS-ĂN
	
	
	

	
	
	
	Ghép tranh các bước rủa tay tiết kiệm nước
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Chọn tranh có hành vi tiết kiệm điện 
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Đừng làm ô nhiễm nước 
	5D2
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Giọt nước đáng quý 
	5D2
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Trò chuyện nhắc nhở trẻ lấy nước vừa đủ uống không để thừa
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	

	101
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	102
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	

	103
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật

	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	* TCÂN:
- Lắc theo điệu nhạc
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	 
	 
	

	
	
	
	TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Hát theo hình vẽ
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Hát đúng từ trong bài
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Tai ai tinh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Chuông gieo ở đâu
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Nghe tiếng hát chọn đồ dùng
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	104




	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện


	Cô cho trẻ nghe một số bài hát:
Em vẽ môi trường màu xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	Bài hát: Hát về môi trường xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	
	
	
	Bài hát: Lời của lá
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Bài hát: Hãy giữ hành tinh xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Bài hát: Tiếng hát môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Bài hát: Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	Bài hát: Em yêu màu xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe các bản nhạc không lời, nhạc cổ điển:
- What lf- Ca khúc bảo vệ môi trường
- Âm nhạc và câu chuyện
- Symphony
- Ofortuna
- Avarilfan
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	

	105
	Thích thú ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật về màu sắc, hình dạng, bố cục của sản phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	TC: Ngày hội nghệ thuật  “Vẽ tranh bảo vệ môi trường”
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	106
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	

	107
	Biết hát đúng giai điệu lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ
	Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	HĐH: Dạy KNCH "Bài ca bảo vệ môi trường" ST: MC Đa Sĩ
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	Dạy hát: Ước mơ xanh

	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	Bài hát: Vì cuộc sống tươi đẹp
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Bài hát: We are The World
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	Bài hát: Trái đất màu xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	
	
	
	Bài hát: Việt Nam tái chế
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Bài hát: Chung tay bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Bài hát: Bài ca vệ sinh môi trường
	5D2
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Chơi tự do: Khu vực Tài năng nhí
	Khối 5 tuổi
	Khu PTTM
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	Bài hát: Bài ca về nước và vệ sinh môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	
	

	108
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
 Biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
 - Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	VĐ theo tiết tấu chậm: Em yêu cây xanh
	5D2

	Lớp học
	

	HĐG

	

	
	

	
	
	
	Múa: Ước mơ xanh
	Khối 5 tuổi
	Khu phát triển TM
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	HĐH: Dạy VĐ theo tiết tấu chậm “Không gian xanh”
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	HĐH: Rèn KNÂN ước mơ xanh; không xả rác; Không gian xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	TC: Đoán tên dụng cụ ân nhạc
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Chơi tự do: Khu vực Tài năng nhí
	Khối 5 tuổi
	Khu PTTM
	
	
	HĐNT
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	Biết phối hợp các kĩ năng xé dán để tạo thành những sản phẩm có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 TC: Xé dán cây hoa
	5D2
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Xé dán quả địa cầu
	5D2
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Xé dán đồ chơi trong lớp
	5D2
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Xé dán thùng rác
	5D2
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Xé dán cây xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
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	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình 
	Hoạt động góc
Hoạt động trải nghiệm
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
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	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có nội dung bảo vệ môi trường
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm
	TC: Nặn đồ chơi
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	TC: Nặn cây cầu
(Steam)
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Nặn kính thiên văn
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Nặn thùng rác, gầu hót rác
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: Nặn cây xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Nặn mặt trời và các vì sao
(Steam)
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
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	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình, chắp ghép hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	TC: Xếp hình thùng rác
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	TC: Xếp hình robot
(Steam)
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Ứng dụng Steam
“Xếp hình bằng giấy”
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
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	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ các bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Vẽ tranh trái đất là nhà của chúng ta
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	Ứng dụng Steam: Vẽ lego
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Ứng dụng Steam: Vẽ tranh đại dương
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Ứng dụng Steam:
Vẽ hành tinh xanh

	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
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	Kết hợp các kĩ năng tạo hình để in ấn tạo ra sản phẩm
	Biết dùng các dụng cụ và sử dụng màu in ấn để tạo ra sản phẩm
	Hoạt động góc
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
HĐG
	
HĐG
	
HĐG
	
HĐG
	

	
	
	
	TC: In vườn cây xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	
	
	
	TC: In tranh công viên xanh
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
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	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
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	 Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các nguyên liệu phế liệu để tạo ra sản phẩm 
	 Lựa chọn dụng cụ, nguyên học liệu, phế liệu
	HĐH: Làm đồ chơi từ nguyên liệu phế thải
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	HĐH: Tạo hình từ lá cây và cành cây khô
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	Tạo các con vật từ rác tái chế
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	Ứng dụng Steam
“Làm cối xay gió”
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Sáng tạo Robot KiKi
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	TC: Làm cây thông bằng chai nhựa (Steam)
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
	

	
	Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Trẻ vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	Trẻ vận động theo ý thích khi nghe các bản nhạc trong chủ đề bảo vệ môi trường
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	Trẻ có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích bhủ đề bảo vệ môi trường
	- Làm đồ dùng đồ chơi lá cây và rác tái chế.
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG
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	Trẻ có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Góc chơi nghệ thuật
	Khối 5 tuổi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	89
	87
	91
	100
	

	                                                   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	44
	42
	49
	40
	

	                                                                    - Lĩnh vực nhận thức
	21
	20
	14
	25
	

	                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	11
	7
	10
	10
	

	                                                                    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	13
	16
	16
	10
	

	                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	21
	19
	19
	34
	

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	89
	87
	91
	100
	

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	9
	9
	12
	12
	

	                 - Thể dục sáng
	9
	9
	11
	12
	

	                 - Hoạt động góc
	38
	44
	43
	51
	

	                 - Hoạt động ngoài trời
	10
	11
	9
	11
	

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	12
	14
	12
	13
	

	                 - Hoạt động chiều
	12
	7
	10
	12
	

	                 - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	                 -  Lễ hội
	0
	0
	2
	1
	

	                 - Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	Chia ra:  + Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	               + Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1
	

	              + Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	            + Giờ TC-KNXH
	1
	1
	1
	0
	

	            + Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	2
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú 

	Tên nhánh 1: Bé yêu môi trường
	01
	Từ 04-08/10/2021
	
	

	Tên nhánh 2: Bé hành động bảo vệ môi trường
	01
	Từ 11-15/10/2021
	
	

	Tên nhánh 3: Lớp học sạch sẽ yêu thương
	01
	Từ 18-22/10/2021
	
	

	Tên nhánh 4: Bé sáng tạo
	01
	Từ 24-28/10/2021
	
	



III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh 1: Bé yêu môi trường
	Nhánh 2: Bé hành động bảo vệ môi trường
	Nhánh 3: Lớp học sạch sẽ yêu thương
	Nhánh 4: Bé sáng tạo

	Giáo viên
	- Giáo viên lập kế hoạch lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ ở lớp, phù hợp với địa phương. 
-  Tranh ảnh có nội dung bảo vệ môi trường: Tranh ảnh về đại dương; Tranh ảnh về các hành vi bảo vệ nguồn nước; tranh ảnh trồng và chăm sóc cây; tranh ảnh rừng cây, vườn cay, vườn hoa.
  - Giáo viên và trẻ hoàn thành trang trí lớp tạo môi trường hoạt động trong nhóm lớp theo chủ đề bảo vệ môi trường.
 - Đồ dùng dạy học, đồ chơi các loại, các nguyên học liệu cần thiết cho cô và trẻ hoạt động theo chủ đề bảo vệ môi trường. 
 - Tuyên truyền với phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề, ủng hộ nguyên học liệu, đồ chơi về chủ đề con học.
* Tuyên truyền bài thơ, bài hát, câu chuyện về chủ đề nhánh “Bé yêu môi trường”:
*Bài thơ: 
+ Bé ơi hãy đừng
+ Môi trường
+ Vườn em
- Bài vè
+ Vè bảo vệ môi trường
+ Vè môi trường
+ Môi trường xanh
-Bài hát
+ Ước mơ xanh
+ Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi
-Câu chuyện
+ Mái tóc của rừng
	-  Bổ sung  tranh ảnh về một số hành động bảo vệ môi trường: Trồng cây, thu gom rác, khoá vòi nước, cuốc đất trồng cây.. 
- Đồ dùng dạy học, đồ chơi các loại, về các nguyên học liệu cần thiết cho cô và trẻ hoạt động theo chủ đề nhánh. 
- Lô tô các hành động bảo vệ môi trường và không bảo vệ môi trường.
* Thay đổi bài thơ, bài hát, câu chuyện về nhánh “Bé hành động bảo vệ môi trường”:
*Bài thơ: 
+ Tiết kiệm điện
+ Cái quạt
+ Tôi là vòi nước 
+ Tắm gội
+ Trồng cây
+ Tâm sự của bức tường
* Bài hát: 
+ Em vẽ môi trường trường màu xanh
+ Không xả rác
	- Trang trí lớp học thân thiện với môi trường.
- Bổ sung tranh ảnh về một số kĩ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân, kĩ năng sắp xếp lớp học gọn gàng sạch sẽ; tranh ảnh lau giá góc đồ chơi, dọn dẹp nhà cửa...
- Lô tô các hành vi đúng sai giữ gìn và không giữ gìn môi trường lớp học.
- Đồ dùng dạy học, đồ chơi các loại, về các nguyên học liệu cần thiết cho cô và trẻ hoạt động theo chủ đề. 
* Bổ sung bài thơ, bài hát, câu chuyện về nhánh “Lớp học sạch sẽ yêu thương”:
- Câu chuyện: 
+ Tình bạn
+ Chuyện của bé Bi
+ Bé và cái vỏ bao linon 
+ Gấu con bị sâu răng
*Bài hát: 
+ Trái đất này là của chúng mình
+ Không gian xanh
+ Em yêu cây xanh

	- Tuyên truyền với phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ về chủ đề bảo vệ môi trường, ủng hộ nguyên học liệu, tuyên truyền về thời gian chủ đề con học.
- Đồ dùng dạy học, đồ chơi các loại, về các nguyên học liệu cần thiết cho cô và trẻ hoạt động theo chủ đề. 
* Bổ sung bài thơ, bài hát, câu chuyện về nhánh “Bé sáng tạo”.
*Câu chuyện: 
+ Ngày xửa ngày xưa có một hành tinh xanh
+ Robot biết nói
+ Câu chuyện giấy kẻ 
+ Vì một hành tinh xanh
* Bài hát: 
+ Bảo vệ hành tinh xanh
+ Tiếng rừng
+ Âm vang Việt Nam xanh
+ Tổ quốc Việt Nam xanh thắm



	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ chủ đề, tuần, ngày
- Tư vấn, rút kinh nghiệm cho giáo viên thông qua việc thăm lớp dự giờ.
- Chuẩn bị một số đồ dùng cho công tác phòng chống dịch covid 19: Máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang.
- Chỉ đạo giáo viên nhân viên thực hiện tổng vệ sinh toàn trường theo tuần
- Tôn tạo cảnh quan sân trường 
- Bổ sung đầy đủ đồ dùng chăm sóc, giáo dục cho chủ đề: Tranh ảnh có nội dung bảo vệ môi trường, đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động, tranh truyện theo chủ đề.
- Cấp phát đồ dùng chăm sóc vệ sinh, đồ chơi cho lớp
- Xây dựng thực đơn phong phú để giáo viên cho trẻ biết những món ăn mới...
- Bổ sung các văn học phẩm: giấy in, giấy vẽ,  keo, kéo, .....

	Phụ huynh
	- Nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang khi đi đến trường và sát khuẩn tay trước khi vào lớp để phòng tránh dịch vovid 19.
- Biết chủ đề trẻ đang học, trò chuyện cung cấp thêm kiến thức cho trẻ về chủ đề.
- Ủng hộ nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.
- Quan tâm chăm sóc đưa đón trẻ đúng giờ giấc chăm sóc vệ sinh, sức khỏe cho trẻ. 
- Cắt móng chân móng tay cho trẻ.
- Phối kết hợp với giáo viên trong việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.

	Trẻ
	- Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ gìn chân tay, quân áo sạch sẽ.
- Đồ dùng cá nhân: quần áo, mũ...
- Biết tên chủ đề bé đang học. Tạo môi trường hoạt động cùng cô.
- Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và để thực hiện chủ đề.
- Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường: lau dọn giá góc đồ dùng đồ chơi, sắp xếp đồ dùng cá nhân.
- Tham gia cùng cô và các bạn một số hoạt động: thu gom rác, trồng cây, tưới cây nhổ cỏ bắt sâu, tiết kiệm nước...để bảo vệ môi trường.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh trường lớp học.




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ, trả trẻ
	- Trò chuyện về 1 số món ăn dẫn đến béo phì và cách phòng tránh béo phì 
- Rèn kỹ năng cho trẻ về các thao tác rửa mặt.
- Dạy trẻ kỹ năng phòng chống dịch covid -19: Cách đeo khẩu trang đúng cách; Khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn mọi lúc mọi nơi; Giữ gìn khoảng cách khi nói chuyện; Không tụ tập chỗ đông người; Khai báo y tế khi nghi nhiễm covid- 19.
- Hướng dẫn nhắc nhở trẻ không chơi  những nơi mất vệ sinh như cống rãnh, hố ga...
- Hướng dẫn trẻ biết thực hiện các quy định về an toàn của lớp, của trường.
- Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống, cây cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Trò chuyện thảo luận về cách giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh. 
- Trò chuyện cách giữ gìn vệ sinh môi trường, giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định trong giờ đón trẻ, trả trẻ.
-Trò chuyện nhắc nhở trẻ lấy nước vừa đủ uống không để thừa.
- Nghe đọc truyện: Chuyện trong vườn, Tâm sự của chiếc hộp, Nỗi buồn của chim Sơn Ca, Bé và cái vỏ bao nilon.
- Cho trẻ làm quen một số bài  thơ: Tắm gội, Tiết kiệm điện, Trồng cây...
- Cô cho trẻ nghe một số bài hát: Em vẽ môi trường màu xanh, Hát về môi trường xanh, Lời của lá,Tiếng hát môi trường, Vì cuộc sống tươi đẹp, We are The World, Trái đất màu xanh, Việt Nam tái chế, Chung tay bảo vệ môi trường.
	

	2
	Thể dục sáng
	* HĐ1: Khởi động: Cô cho trẻ vận động chuyển đội hình đi với các kiểu đi, kiễng, mé, cúi chạy …kết hợp với bài hát “Bé tập thể dục”
* HĐ2:Trọng động: Cùng cô luyện tâp, cô hướng dẫn trẻ tập các ĐT (Cô quan sát và sửa sai)
a.BTPTC: 
- Hô hấp 3: Thổi bóng bay 
- ĐT tay 1: 2 tay ra trước gập khủy tay trước ngực
- ĐT chân 3: Đá từng chân về phía trước 2 tay chống hông 
- ĐT bụng 1: 2 tay sau gáy quay người sang 2 bên
- ĐT bật 1: Bật tiến về phía trước 
+ Nhánh 1: Tập kết hợp với bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh” tập với nơ.
+ Nhánh 2: Tập với nhạc bài hát: “Không xả rác”  tập với vòng thể dục.
+ Nhánh 3: Tập với nhạc bài hát: “Trái đất này là của chúng mình” tập với gậy thể dục.
+ Nhánh 4: Tập với nhạc bài hát: “Hát cho môi trường xanh” tập với thanh la.
b. Trò chơi: 
+ Nhánh 1: Trồng cây gieo hạt.
+ Nhánh 2: Đi kiểm chúa na.
+ Nhánh 3: Khiêu vũ cùng bóng.
+ Nhánh 4: Những con sóng nhấp nhô.
-Cô giới thiệu, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.
*.HĐ3.Hồi tĩnh
-Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng, thư giãn thả lỏng cơ thể.
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	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021
	Ngày 05/10/2021
	Ngày 06/10/2021
	Ngày 07/10/2021
	Ngày 08/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TCKNXH
HĐH: Bé yêu môi trường
	Lĩnh vực: TC
HĐH: Ai khéo như tôi “Đi trên dây”
TCVĐ: Những chiếc vòng kì diệu
	Lĩnh vưc: NN
HĐH: Những chữ cái vui nhộn
( Làm quen chữ cái a, ă, â)
	Lĩnh vực: TM
HĐH: Tạo hình từ lá cây và cành cây khô
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Vui cùng số 6 “Đếm đến 6, nhận biết nhóm đồ vật có sô lượng 6. Nhận biết số 6”
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021
	Ngày 12/10/2021
	Ngày 13/10/2021
	Ngày 14/10/2021
	Ngày 15/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TC
HĐH: Bé thi tài “Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m”
TCVĐ: Chuyển cốc bằng bóng bay
	Lĩnh vực: TCKNXH
HĐH: Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
	Lĩnh vực: TM
HĐH: Bé làm ca sĩ "Bài ca bảo vệ môi trường" ST: MC Đa Sĩ
TCÂN: "Vui cùng điệu nhạc" 
Nghe hát: Em vẽ môi trường màu xanh ST: Đông Phương Tường
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Tìm hiểu về rác thải và cách phân loại rác bảo vệ môi trường
	Lĩnh vực: NN
HĐH: Những vần thơ hay “Cái quạt” ST Nguyễn Thị Tuyết
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021
	Ngày 19/10/2021
	Ngày 20/10/2021
	Ngày 21/10/2021
	Ngày 22/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TCKNXH
HĐH: Bé sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp 
	Lĩnh vực: TC
HĐH: ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Đi bộ 3 chân
	Lĩnh vực: NN
HĐH: Cô kể chuyện bé nghe 
"Tình bạn"
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Bé Tạo ra quy tắc sắp xếp
	Lĩnh vực: TM
HĐH: Nhạc công nhí vỗ đệm theo tiết tấu chậm "Không gian xanh"
- TCÂN: Đi tìm bài hát gốc
- NH: Em yêu màu  xanh
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021
	Ngày 26/10/2021
	Ngày 27/10/2021
	Ngày 28/10/2021
	Ngày 29/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TC 
HĐH: Bật xa 40-50cm
TC: Ném bóng vào rổ
	Lĩnh vực: TM 
HĐH: Ứng dụng Stean “Bé làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu phế thải”
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Ứng dụng Steam “Những mảnh giấy vui nhộn”
	Lĩnh vực: NN 
HĐH: Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi của bé
	Lĩnh vực: TM 
HĐH: Rèn KNÂN “Bài ca bảo vệ môi trường”;  “Không xả rác”; Không gian xanh
- TCÂN: Những nốt nhạc vui
- NH: Hát cho môi trường xanh
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021
	Ngày 05/10/2021
	Ngày 06/10/2021
	Ngày 07/10/2021
	Ngày 08/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Rác ở đâu thế này
* TCVĐ: Chiến binh xanh phân loại rác
* Chơi tự do: Khu vui chơi thể chất
	* QSCMĐ: Nước bẩn do đâu “Trò chuyện về cái ao tù”
* TCVĐ: Chọn hình ảnh bảo vệ môi trường
* Chơi tự do: Khu vườn cổ tích
	* QSCMĐ: Làm thí nghgiệm sự đổi màu của nước
* TCVĐ: Chuyển nước
* Chơi tự do: Khu khám phá khoa học
	* QSCMĐ: Rừng đầu nguồn chống lại lũ lụt
* TCVĐ: Nhảy bao
* Chơi tự do: Khu khám phá xã hội
	* QSCMĐ: Tham quan nhà máy nước sạch
* TCDG: Rồng rắn
* Chơi tự do: Khu vui chơi khám phá khoa học
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021
	Ngày 12/10/2021
	Ngày 13/10/2021
	Ngày 14/10/2021
	Ngày 15/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Làm thí nghiệm ươm mầm cây xanh
* TCVĐ: Trồng cây gieo hạt
* Chơi tự do: Khu vực trải nghiệm Steam
	* QSCMĐ: Đừng làm đau tớ “ Trò chuyện về bẻ cành hái lá”
* TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
* Chơi tự do: Thư viện 50k
	* QSCMĐ: Làm thí nghiệm cây tươi cây héo
* TCVĐ: Chuyển đất trồng cây
* Chơi tự do: Khu khám phá xã hội
	* QSCMĐ: Tại sao lại có lũ lụt
* TCDG: Đi kiểm chúa na
* Chơi tự do: Gian hàng đồng giá
	* QSCMĐ: Thực hành kĩ năng phân loại rác
* TCVĐ: Chuyển rác lên xe
* Chơi tự do: Bé chơi khu phát triển thẩm mỹ
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021
	Ngày 19/10/201
	Ngày 20/10/2021
	Ngày 21/10/2021
	Ngày 22/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Làm thí nghiệm đánh bay covid
* TCVĐ: Bóng nổ tiếp sức
* Chơi tự do: Bé chơi góc làng chài
	* QSCMĐ: Lớp bé sạch rồi nhé
* TCVĐ: Khiêu vũ cùng bóng
* Chơi tự do: Khu ứng dụng Steam
	* QSCMĐ: Vì sao phải thay quần áo 
* TCVĐ: 
Thi gấp quân áo
* Chơi tự do: Khu vực thể chất
	* QSCMĐ: làm thí nghiệm cocacola và sữ tươi
* TCVĐ: Kéo mo cau
* Chơi tự do: Đồ chơi góc dân gian
	* QSCMĐ: Đừng mang tiếng ồn vào lớp bé
* TCVĐ: Chuyển đồ chơi vào lớp
* Chơi tự do: Khu Bố mẹ học Tiếng Anh cùng bé
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021
	Ngày 26/10/2021
	Ngày 27/10/2021
	Ngày 28/10/2021
	Ngày 29/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Sự kì diệu cảu giấy ăn
* TCVĐ: Robot chuyển động
* Chơi tự do: Bé chơi với lá cây và phẫn vẽ
	* QSCMĐ: Thí nghiệm máy bơm nước tự động (Steam)
* TCVĐ: Siêu nhân đứng bằng 1 chân
* Chơi tự do: Khu khám phá khoa học

	* QSCMĐ: Tường âm nhạc
* TCVĐ: Bỏ giẻ
* Chơi tự do: Khu vườn cổ tích
	* QSCMĐ: Thí nghiệm làm đèn Lava (Steam)
* TCDG: Xi bô khoai
* Chơi tự do: Khu phám phá khoa học
	* QSCMĐ: Những nhà sáng chế tài ba(Steam)
* TCVĐ: Những con sóng nhấp nhô
* Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	 - Nghe các bản nhạc không lời, nhạc cổ điển:What lf- Ca khúc bảo vệ môi trường; Âm nhạc và câu chuyện; Symphony; Ofortuna;  Avarilfan
- Trò chuyện cách rửa tay tiết kiệm nước. Thực hành cho trẻ rửa tay đúng thao tác và tiết kiệm nước
TC: Giúp bé làm quen với lịch vệ sinh
- Rèn kỹ năng cho trẻ về các thao tác rửa tay.Thực hành các thao tác vệ sinh cá nhân
- Tổ chức cho trẻ uống nước, xúc miệng nước muối
- Tổ chức cho trẻ ăn: Kê xếp bàn ghế, chia cơm
- Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.
- Tổ chức cho trẻ ăn dạy trẻ biết ăn uống sạch sẽ đã nấu chín, ăn chậm nhai kỹ, không làm rơi vãi trong khi ăn
- Rèn kỹ năng cho trẻ một số thói quen vệ sinh, hành vi văn minh trong ăn uống, biết giúp mẹ chuẩn bị bàn ăn và sơ chế một số loại rau quả.
- TC: Phân biệt thực phẩm sống - chín
- TC: Phân biệt được thực phẩm sạch, an toàn
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	Hoạt động chiều














	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021
	Ngày 05/10/2021
	Ngày 06/10/2021
	Ngày 07/10/2021
	Ngày 08/10/2021
	

	
	
	
	- Ứng dụng Steam “Vẽ tranh đại dương”
- Dạy trẻ đọc vè “Vè môi trường”
	Xem vi deo tranh ảnh về các nguồn nước
 TC: Bóng màu kỳ diệu.
- TC: Gach bỏ hành vi làm ô nhiễm nguồn nước
	- Dạy trẻ kỹ năng sống “Chăm sóc và bảo vệ cây xanh
- TC: Chủ nhật xanh
	- Trò chuyện về môi trường sạch môi trường bẩn và cách giữ gìn bảo vệ môi trường.
-Trò chuyện về cách bảo quản thức ăn
	- Trò chuyện với trẻ về một số dấu hiệu dự báo khi trời mưa, nắng, giông bão, lũ lụt…làm ô nhiễm môi trường.

	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021
	Ngày 12/10/2021
	Ngày 13/10/2021
	Ngày 14/10/2021
	Ngày 15/10/2021
	

	
	
	
	- Kể chuyện cho trẻ nghe câu chuyện 
" Vương Quốc rác "
- Tập luyện phát triển thể chất

	- Thực hành trải nghiệm bật, tắt  tivi, tắt quạt, tắt vòi nước khi không sử dụng, đồ chơi điện tử.
TC: Vui cùng Kidsmart
	- Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường từ việc tiết kiệm giấy
Nghe bài hát: hãy giữ hành tinh xanh
	Hướng dẫn một số thao tác đơn giản với máy tính: Tắt, mở, kích chuột...
	Dạy trẻ kỹ năng sống.
“ Tiết kiệm điện nước”
TC: Ném bóng vào rổ
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021
	Ngày 19/10/201
	Ngày 20/10/2021
	Ngày 21/10/2021
	Ngày 22/10/2021
	

	
	
	
	- Thực hành lau chùi giá góc và sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp.
-Thực hành trải nghiệm tự mặc quần áo.
- TC: Quan sát công việc của bác lao công
	- Ứng dụng Steam
“Vẽ lego”
- TC: Vũ điệu rửa tay
- TC: Phân biệt hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
	. - Xem tranh ảnh về một số bệnh: Béo phì, suy dinh dưỡng, thấp còi...
- TC: Những chiếc vòng kì diệu

	- Xem video clip về việc thực hiện một số quy định về an toàn  của trường, lớp.
- Múa “Ước mơ xanh”

	- Dạy trẻ thuộc thơ "Bác quét rác"
- Trò chuyện một số khu vực gây nguy hiểm? Điều gì xảy ra khi chơi ở khu vực đó?

	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021
	Ngày 26/10/2021
	Ngày 27/10/2021
	Ngày 28/10/2021
	Ngày 29/10/2021
	

	
	
	
	- Xem tranh ảnh video và trò chuyện về sự biến đổi khí hậu tác động đến môi trường
- Trò chuyện về công nghệ khám phá vũ trụ
(Steam)
	- Ứng dụng Steam
“Xếp hình bằng giấy”
- Ứng dụng Steam
“Xếp Robot”

	-TC: Luyện tập nhận biết số lượng 1-5 số 1-5
- Ứng dụng Steam
“Làm cối xay gió”
	- Đố vui: Về môi trường
TC: Đồ chơi sủ dụng nam châm
TC: Đo chiều dài cây xanh (Steam)
	- Nghe đọc đồng dao "Vè bảo vệ môi trường"
- Xem video “Lớp học tái chế đồ ăn thừa nuôi rau sạch”
TC: Đóng kịch bảo vệ môi trường
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CHỦ ĐỀ: “ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”  
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc xậy dựng
	
	- Trẻ biết cách xây dựng khu trường học của bé, biết xây xếp trường học: Biết phân các khu vực trồng cây, khu vực lớp học hợp lý….
- Trẻ biết giao tiếp với bạn thể hiện được một số thao tác của vai chơi: vai thợ xây, thợ phụ, thợ lắp ráp.
- Trẻ biết sắp xếp thu dọn đồ dùng gọn gàng trong và sau khi chơi.
	* TC: Xây công viên xanh
- Cô gợi mở cho trẻ về góc chơi tự phân công nhiệm vụ trong góc chơi.
- Cô hướng dẫn cách xây xếp tường vây bao quanh khu công viên.
- Phân chia khu vực: Khu bể lọc nước, khu để các thiết bị máy móc, khu trồng cây bóng mát, ghế đá, khu trồng hoa...
- Rèn cho trẻ kỹ năng tập làm bác thợ xây?








	- Mô hình mẫu thiết kế của cô:
+ Nhánh 1: Mô hình nhà máy  nước
+ Nhánh 2: Mô hình khu vườn cây xanh
+ Nhánh 3: Mô hình lớp học thân thiện
+ Nhánh 4: Mô hình công viên xanh
- Gạch nhựa, bộ lắp giáp,cây hoa, khối hộp. 
- Bộ trang phục công nhân,  mũ công nhân, xô bay xẻng, ô tô chở gạch, máy trộn bê tông...
- Các hộp bìa catton để lắp ráp thành ghế đá
- Các loại cây hoa, cây xanh, cây ăn quả













	




x
	





	





	

	
	
	
	- Trẻ biết xếp cạnh nhau, xếp chồng, lắp ghép cho trẻ để tạo thành khu vườn cây xanh, biết phân công công việc cho các bạn.
- Rèn kỹ năng xếp, lắp ghép, kỹ năng giao tiếp trong góc chơi.
- Biết tích cực hoạt động, cất đồ dùng đúng nơi quy định.

	* TC: Xây khu vườn cây xanh
- Cô cho trẻ về góc chơi tự phân công nhiệm vụ trong góc chơi.
- Cô gợi mở cách phân chia khu vực ươm cây, khu trồng cây.. sắp xếp các khu vực cho hợp lý?
- Rèn cho trẻ kĩ năng tập làm bác thợ xây. Rèn kỹ năng giao tiếp khi chơi

	
	
	x
	






	


	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để xây xếp thành khuôn viên trường học, đoàn kết khi chơi. Trẻ biết giao tiếp với bạn thể hiện được một số thao tác của vai chơi.
- Rèn kỹ năng xếp cạnh nhau, xếp chồng, lắp ghép cho trẻ để tạo thành trường học thân thiện, biết phân công công việc cho các bạn.
- Trẻ tích cực, chủ động tham gia vui chơi cùng các bạn. Trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

	* TC: mô hình trường học thân thiện
- Cô trò chuyện cùng trẻ:
+ Muốn xây lớp học thân thiện để bảo vệ môi trường con có ý tưởng gì?
+ Con bố trí các khu vực trong trường như thế nào?
- Cô cho trẻ thực hành xây, xếp trường học và phân chia các khu vực trong trường.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật lệu để xây xếp, bố trí các khu vực xây nhà nổi
- Rèn kỹ năng giao tiếp với nhau khi chơi. Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ khi xây nhà nổi trên sông.
- Trẻ biết thu dọn đồ dùng gọn gàng.

	* TC4: Dự án Steam thiết kế nhà nổi trên sông
- Cô tiếp tục rèn trẻ kỹ năng xây xếp tường vây, sắp xếp các khu vực: khu nhà nổi trên sông cho hợp lý.
- Cô đóng vai chơi cùng trẻ.
- Cho trẻ giao lưu với các góc chơi khác để phát triển ngôn ngữ
- Trẻ đưa ra ý tưởng cho công trình nhà nổi trên sông.
- Biết đi sang góc chơi khác mua đồ về góc chơi của mình
- Trẻ có thể sang góc chơi khác để mời các bạn về chơi góc của mình
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	Góc phân vai

















































	* Nấu ăn




	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kĩ năng chế biến, nấu một số  món ăn đơn giản đảm theo sở .....từ các loại rau xanh, động vật : Tôm, cua, cá, trứng, rau, củ. 
- Rèn kĩ năng pha chế thực phẩm, kĩ năng gói rán chả nem, kĩ năng bày trang trí món ăn.
- Trẻ hào hứng tự nguyện tham gia vào các hoạt động.
	- TC: Quán cơm bình dân
+  Món ăn bún chả nem
- Hướng dẫn trẻ:
+ Cách đi chợ mua thực phẩm để làm món bún chả nem.
+ Cách chế biến thực phẩm đó.
+ Cách ướp gia vị cho thực phẩm vừa chế biến?
+ Cách gói, rán và trưng bày chả nem ra đĩa?
	- Một số bảng chơi:
+ Thực đơn hôm nay
+ Món ăn bé thích
+ Quy trình rán chả nem
+ Quy trình làm cua đồng
+ Quy trình pha nước chanh
+ Quy trình làm sinh tố hoa quả
+ Quy trình làm sinh tố sữa chua..
- Đồ chơi nấu ăn:  xoong nồi ,bát thìa, đĩa, máy xay sinh tố, máu xay cua cáy, ca cốc, đũa ăn
- Bàn ghế, bồn rửa thực phẩm, tạp dề, mũ
- Một số rau củ quả 
- Túi nilon, dây buộc
- Tranh ảnh, lô tô các món ăn 
- Tranh lô tô các loại nước giải khát
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	- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi. 
- Rèn kĩ năng pha chế một số loại nước giải khát. Kĩ năng cắt, gọt, xay hoa quả để tạo ra các loại nước giải khát
- Trẻ biết thu dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Trẻ biết sử dụng đồ dùng dụng cụ pha chế an toàn, sạch sẽ.
	- TC: Quầy giải khát
- Trò chuyện gợi mở cùng trẻ về một số loại nước giải khát
- TC: Sinh tố hoa quả
- TC: Sinh tố sữa chua
- TC: Nước chanh Việt Quất
- TC: Siro dâu
- Trò chuyện với trẻ để phát triển kĩ năng giao tiếp trong góc chơi.
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	- Trẻ biết chế biến theo quy trình bếp 1 chiều để có những món ăn ngon. Đặt tên cho các món ăn. Biết bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn.
- Rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng kê sắp đặt bếp ăn, bàn ăn, kĩ năng lau dọn sắp xếp đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi, đoàn két khi chơi.
	- TC: Cùng KiKi nấu ăn
- TC: Bếp ăn sạch sẽ
- Cô đóng vai chơi cùng trẻ:
+ Gợi mở cho trẻ cách đi chợ lựa chọn thực phẩm?
+ Yêu cầu trẻ nêu cách chế biến thực phẩm?
+ Trẻ xếp đặt các đồ dùng, đồ uống, đồ ăn gọn gàng.
- Sắp xếp bàn ăn, bày bàn ăn, trưng bày bàn tiệc cho khách. 
- Chào khách, giới thiệu về các gian hàng trong quán.
- Làm các món bufet: Sinh tố, hoa, quả...
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	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm tươi sạch để chế biến món ăn. Biết dùng các loại túi giấy cốc giấy sạch an toàn gói đồ ăn để bảo vệ môi trường.
- Rèn kĩ năng sơ chế các loại thực phẩm khác nhau. Kĩ năng giao tiếp với bạn chơi trong góc chơi.
- Trẻ tích cực tự giác thu dọn đồ dùng đồ chơi.
	- TC: Thiên đường ẩm thực
- Trò chuyện: Túi đựng đồ ăn thân thiện với môi trường.
- Làm một số món lẩu hải sản, nướng.
- Lau chùi nhà hàng sạch sẽ.
- Trẻ lấy đồ, đóng túi theo yêu cầu của khách.
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	* Bác sĩ






	- Trẻ biết chọn vai chơi, chọn đồ, dùng dụng cụ chơi phù hợp.
- Biết phối hợp chơi cùng bạn trong nhóm chơi. Trẻ biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác khi chơi. 
- Trẻ bước đầu có kĩ năng chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc và lựa chọn hình ảnh phù hợp với bệnh khám dán vào hộp thuốc.
- Trẻ biết thu dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.


	-TC: Y tế học đường
- Trẻ vào góc chơi, mặc quần áo và đội mũ,  kê xếp bàn ghế
- Chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh.
- Giới thiệu, tư vấn về sức khỏe, dinh dưỡng, cách phòng chống bệnh tật, ....
- Trẻ khám bệnh và dặn dò bệnh nhân.
- Trẻ kê đơn thuốc cho bệnh nhân.
- HĐ: Nhắc nhở bệnh nhân không vứt rác bừa bãi.
	- Bảng chơi: 
+ Bảng 1: Bác sĩ khuyên bé
+ Bảng 2: Lịch trực
+ Bảng 3: Rác thải y tế
+ Bảng 4: Hành động giữ gìn sức khoẻ
- Đồ dùng dụng cụ của bác sĩ
Thuốc ,bông, băng, bơm tiêm, ống nghe….
- Một số hộp thuốc lá nam
- Hình ảnh những hành vi nên và không nên.
- Một số lô tô hành vi nên không nên
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	* Bán hàng














	- Trẻ biết lựa chọn nội dung chơi và thể hiện vai chơi một cách tự nhiên. Trẻ biết sử dụng các đồ dùng đồ chơi để thể hiện ý định chơi của góc mình.
- Rèn kĩ năng giao tiếp giữa các vai chơi, hình thành kĩ năng giao tiếp xã hội cho trẻ giữa người bán và người mua.
- Trẻ biết chia sẻ, hợp tác và giúp đỡ nhau trong quá trình chơi.
	- TC: Đại lý giống cây trồng
+ Trò chuyện: 
- Cô hướng dẫn trẻ cách chào mời khách mua hàng?
- Cách đưa hàng cho khách, trả lại tiền, nói lời cảm ơn?
- Hướng dẫn trẻ làm thêm đồ dùng theo từng chủ đề nhánh để bán.
- Vệ sinh giá kệ, lau chủi một số mặt hàng.
- Trẻ bày bán, sắp đặt các mặt hàng, gắn mác sản phẩm và gắn định giá tiền cho sản phẩm.
- Lau chùi một số mặt hàng.

	- Bảng chơi quy trình bán hàng
- Các loại giống cây trồng, phân bón, dụng cụ chăm sóc cây.
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	- Rèn kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay.
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	- Trẻ thể hiện được mối quan hệ giữa người mua và người bán hàng. Biết điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với ngữ cảnh, tình huống và nhu cầu khi giao tiếp với khách hàng.
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	- Trẻ biết giao tiếp thành thạo giữa người mua và người bán hàng.
- Trẻ biết thu dọn đồ dùng khi chơi xong.
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Gia đình

	- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng,  theo sở thích của các thành viên trong gia đình theo gợi ý của cô
- Rèn kĩ năng phục vụ bản thân qua trò chơi.
- Trẻ tích cực hào hứng vui chơi.
	* TC: Bé sắp xếp gọn gàng ngăn nắp
- Yêu cầu trẻ lau chùi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thoáng mát
- Hướng dẫn trẻ cách sắp xếp đồ dùng đồ chơi, các đồ dùng cá nhân
- Hướng dẫn trẻ cách bện tóc, cách lựa chọn giày dép....cho phù hợp.

	- Bảng chơi cho trẻ: 
+ Bảng 1: Hành vi đúng sai
 + Bảng 2: Bé chọn cho đúng
- Đồ chơi: Một số quần áo, mũ nón, nơ tóc...
- Bàn ghế
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	3
	Góc học tập
	Văn học

	- Trẻ biết về góc chơi rủ bạn cùng chơi chọn tranh sách xem lật mở sách, kể chuyện theo tranh. 
- Giúp trẻ phát triển trí tưởng tưởng sáng tạo. Rèn cho trẻ ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc. Phát triển vốn từ cho trẻ.
- Trẻ biết giữ gìn sách truyện. Tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
	-TC: kể chuyện theo ý thích
- TC: Bộ sưu tập tranh ảnh bảo vệ môi trường
- TC: Xem tranh truyện


	- Các loại tranh ảnh về bảo vệ môi trường
- Sân khấu, rối dẹt
- Giá đựng truyện
- Các nhân vật, con rối
	x
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	- TC: Kể chuyện sáng theo tranh
- TC: Kể chuyện sáng tạo với đồ dùng đồ chơi tái chế

	Tranh vẽ có nội dung về bảo vệ môi trường
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	TC: Làm bộ sưu tập tranh ảnh về chủ đề bảo vệ môi trường
	Lô tô, tranh ảnh, sách báo, lịch cũ, keo, kéo
	
	
	
	

	
	
	* Chữ cái

	- Trẻ biết lựa chọn chữ cái, tranh ảnh có chữ chữ cái để chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, rèn kĩ năng đọc cho trẻ.
- Trẻ có nề nếp khi chơi. Biết thu dọn đồ dùng khi chơi xong.
	* Trò chơi: 
- Sao chép chữ cái a, ă, â
- Ghép từ trong tranh 
-Tìm tranh có chứa chữ cái 
- Trang trí chữ cái
- Tìm chữ trong từ
- Ghép nét chữ
- Bingo chữ cái
- Khâu chữ cái
- Nối chữ cái trong từ
* Cô gợi ý cho trẻ một số bảng chơi.
- Cho trẻ lựa chọn thẻ chữ, tranh ảnh có nội dung theo mẫu gợi ý gài vào bảng chơi
	- Bảng chơi:
+ Bảng 1: Viết thư gửi bác lao công
+ Bảng 2: Bé tập ghép từ
+ Bảng 3: Tìm tranh có chữ cái
+ Bảng 4: Bé trang trí chữ cái
+ Bảng 5: Bingo chữ cái
+ Bảng 6: Bé viết thư gửi chú công nhân quét rác
+ Bảng 7: Ghép nét chữ cái
+ Bảng 8: Nối chữ cái
+ Bảng 9: Bộ xâu chữ cái
- Thẻ chữ các loại
- Tranh ảnh về môi trường có từ chứa chữ cái đã học: cây xanh, khoá vòi nước, trồng cây, cây hoa, tắt quạt,...
- Chấm tròn, kim xâu, bảng mếch
- Chữ cái a, ă, â rỗng
- Bút phooc, khăn lau
- Bộ đồ chơi bingo
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	* Toán
	- Trẻ biết chọn các mảnh ghép rời ghép thành các bức tranh bảo vệ môi trường. Trẻ biết đếm, nối, chọn số lượng đồ vật và đặt thẻ số tương ứng
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Trẻ đoàn kết, biết thu dọn đồ dùng khi chơi.

	* TC: 
- Xếp tương ứng
- Nối hình
- Ghép thành từng cặp có liên quan
- Thêm vào cho đủ
- Sao chép số 1,2,3,4
- Ghép đúng số lượng
- Ô số bí mật
- Khoanh tròn đúng chữ số
- Vòng quay kì diệu
- Điền số thích hợp
- Tìm đường đến vườn cây xanh bằng các con số.
- Bé nào đếm giỏi
- Xếp theo quy tắc

	- Đồ dùng đồ chơi: quần áo, mũ, dép, túi sách,...
- Các loto các loại đồ chơi trong trường mầm non...
- Que kem rời, các chấm tròn
- Các loại hình học
	









	




	




	





	
	
	
	
	
	- Bảng chơi:
+ Bảng 1: Bé xếp tương ứng
+ Bảng 2: Ghép thành từng cặp
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	+ Bảng 3: Thêm vào cho đủ
+ Bảng 4: Ô số bí mật
+ Bảng 5: Nối đúng hình
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	+ Bảng 4: Ô số bí mật
+ Bảng 7: Bingo chữ số
+ Bảng 8: Tìm đường đêm vườn cây xanh
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	+ Bảng 6: Ghép đúng số lượng
+ Bảng 10: Bé nào đếm giỏi
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	Khám phá

	- Trẻ biết về góc chơi chọn đồ chơi bảng chơi, để chơi phân loại đồ dùng, đồ trang trí tết trung thu
- Trẻ biết chọn đồ chơi để chơi phân loại so sánh đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ biết phân loại những hình ảnh đúng sai để gắn vào khuôn mặt cười và khuôn mặt mếu.
	- Chọn hành vi đúng sai
- Phân loại đồ dùng
- Ghép tranh, nối tranh
- Cách lựa chọn để phân loại đồ vật?

	- Tranh ảnh về hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
- Đồ dùng đồ chơi: quần áo, mũ, dép, ...
- Bảng chơi:
	x
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	+ Bảng 1: Chọn đúng hành vi
+ Bảng 2: Bé phân loại đồ dùng.
+ Bảng 3: Khám phá chủ đề
+Bổ xung tranh ảnh lô tô có nội dung bảo vệ môi trường
- Các quyển anbum:
+ Quyển 1: Anbum các hành động bảo vệ môi trường
+ Quyển 2: Anbum bảo vệ môi trường điện nước
+ Quyển 3: Anbum các loại cây xanh .
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	+ Hình ảnh về các hành vi bảo vệ môi trường bút màu, kéo, keo..
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	* TC: 
- Phân loại rác
- Ghép tranh ảnh về hành vi tiết kiệm điện nước
- Nối đúng tranh
- Cô hướng dẫn cách lựa chọn để phân loại đồ vật đồ chơi?

	- Tranh ảnh về hành vi đúng sai
- Bảng chơi:
 + Bảng 1: Phân loại đồ dùng, đồ chơi 
+ Bảng 2: Khám phá chủ đề
- Hình ảnh lô tô về các hành vi bảo vệ môi trường
- Tranh ảnh về một số nguyên học liệu phế thải
- Mô hình thùng rác màu xanh màu đỏ màu vàng

	
	
	x
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	Góc nghệ thuật






















	Tạo hình

	- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng tạo hình đã học: Cắt dán, vẽ, in ấn, nặn, gói.... dùng các nguyên vật liệu sẵn có để tạo ra sản phẩm. Biết đặt tên cho sản phẩm. Biết giới thiệu sản phẩm làm ra.
- Rèn kĩ năng tạo hình cho trẻ. Phát triển khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng cho trẻ.
- Trẻ giữ gìn vệ sinh khi chơi và thu dọn đồ dùng đồ chơi


	- TC: Vẽ hành tinh xanh, trường học thân thiện, vườn cây xanh, vườn hoa
- TC: Cắt dán các loại đồ chơi, quả địa cầu, cây xanh, cây hoa, thùng rác, chổi, gàu hót rác
- Chắp ghép, in ấn các loại cây xanh, cây hoa
- Tạo ra một số đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu phế thải: ống bút, chậu cây, điện thoại, khay đựng đồ dùng, đồng hồ...
- TC: Hoàn thiện bức tranh còn thiếu
	- Vật mẫu nặn
- Các tranh vẽ mẫu của cô về bảo vệ môi trường
- Giấy màu, kéo, kéo dán
- Lãng hoa, mút xốp
- Bức tranh chung về chủ đề bảo vệ môi trường.
- Màu nước, bút vẽ
- Chai lọ, dây buộc, hột hạt, quả bông, lá cây khô.
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	Trẻ có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	- Làm đồ dùng đồ chơi lá cây và rác tái chế.
+ Robot
+ Cối xay gió
+ Ống bút
+ Quả cầu
	- Giấy màu các loại
- Các loại hộp, bìa caton
- Dậy buộc, ống hút
- Băng dính, kéo, rơm rạ, que tre
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	+ Cây thông
+ Các loại cây xanh
+ Hoa quả
+ Con vật
	- Chai lọ nhựa, băng dính, keo, kéo, mút xốp, len vải dạ
- Bàn, hột hạt
	x
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	* Âm nhạc.



	- Trẻ biết biểu diễn các bài hát về chủ đề bảo vệ môi trường. Biết phối kết hợp các đồ dùng âm nhạc kết hợp với lời ca nhịp nhàng.
- Rèn kỹ năng ca hát và vận động vỗ đệm, vận động múa cho trẻ theo lời bài hát
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất dọn đồ dùng gọn gàng ngăn nắp.
	- TC: Bé tập làm ca sĩ
- TC: Những nhạc công nhí
- TC: Nghệ sĩ múa tài ba
- TC: Những nốt nhạc vui

	- Một số dụng cụ âm nhạc: thanh la, xắc xô, mõ dừa
- Đĩa nhạc
- Video các bài hát về chủ đề
- Nhạc beat
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	

Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Trẻ sử dụng các dụng cụ 
âm nhạc
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	Trẻ vận động theo ý thích khi nghe các bản nhạc trong chủ đề bảo vệ môi trường xanh
	
	x
	x
	x
	x
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	Góc thiên nhiên
	
	- Trẻ biết thực hành các công việc cho quy trình ươm mầm, trồng và chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường.
- Rèn kĩ năng sử dụng các dụng cụ chăm sóc cây.
- Trẻ yêu thích việc ươm mầm trồng cây. Có ý thức bảo vệ môi trường
	- TC: Ươm mầm xanh
- TC: Trồng cây xanh
- TC: Chăm sóc cây
- TC: Lau lá tưới cây
- TC:Làm phân bón từ vỏ rau củ quả và nước gạo

	- Đồ dùng đồ chơi có sẵn:
+ Bộ dụng cụ chăm sóc cây
+ Cây xanh
- Đồ chơi cô và trẻ cùng làm: 
 + Chậu cây xanh
 + Chậu hoa
 + Chậu ươm mầm
 + Chai lọ nhựa
 + Ươn hạt
+ Các loại phân bón chăm sóc cây trồng
+ Các bước chăm sóc cây
	x
	x
	x
	x


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Đón trẻ, trả trẻ
	- Trò chuyện về 1 số món ăn dẫn đến béo phì và cách phòng tránh béo phì 
- Rèn kỹ năng cho trẻ về các thao tác rửa mặt.
- Dạy trẻ kỹ năng phòng chống dịch covid -19: Cách đeo khẩu trang đúng cách; Khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn mọi lúc mọi nơi; Giữ gìn khoảng cách khi nói chuyện; Không tụ tập chỗ đông người; Khai báo y tế khi nghi nhiễm covid- 19.
- Hướng dẫn nhắc nhở trẻ không chơi  những nơi mất vệ sinh như cống rãnh, hố ga...
- Hướng dẫn trẻ biết thực hiện các quy định về an toàn của lớp, của trường.
- Trò chuyện về cây xanh và môi trường sống, cây cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Trò chuyện thảo luận về cách giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xung quanh. 
- Trò chuyện cách giữ gìn vệ sinh môi trường, giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định trong giờ đón trẻ, trả trẻ.
-Trò chuyện nhắc nhở trẻ lấy nước vừa đủ uống không để thừa.
- Nghe đọc truyện: Chuyện trong vườn, Tâm sự của chiếc hộp, Nỗi buồn của chim Sơn Ca, Bé và cái vỏ bao nilon.
- Cho trẻ làm quen một số bài  thơ: Tắm gội, Tiết kiệm điện, Trồng cây...
- Cô cho trẻ nghe một số bài hát: Em vẽ môi trường màu xanh, Hát về môi trường xanh, Lời của lá,Tiếng hát môi trường, Vì cuộc sống tươi đẹp, We are The World, Trái đất màu xanh, Việt Nam tái chế, Chung tay bảo vệ môi trường.
	

	2
	Thể dục sáng
	* HĐ1: Khởi động: Cô cho trẻ vận động chuyển đội hình đi với các kiểu đi, kiễng, mé, cúi chạy …kết hợp với bài hát “Bé tập thể dục”
* HĐ2:Trọng động: Cùng cô luyện tâp, cô hướng dẫn trẻ tập các ĐT (Cô quan sát và sửa sai)
a.BTPTC: 
- Hô hấp 3: Thổi bóng bay 
- ĐT tay 1: 2 tay ra trước gập khủy tay trước ngực
- ĐT chân 3: Đá từng chân về phía trước 2 tay chống hông 
- ĐT bụng 1: 2 tay sau gáy quay người sang 2 bên
- ĐT bật 1: Bật tiến về phía trước 
+ Nhánh 1: Tập kết hợp với bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh” tập với nơ.
+ Nhánh 2: Tập với nhạc bài hát: “Không xả rác”  tập với vòng thể dục.
+ Nhánh 3: Tập với nhạc bài hát: “Trái đất này là của chúng mình” tập với gậy thể dục.
+ Nhánh 4: Tập với nhạc bài hát: “Hát cho môi trường xanh” tập với thanh la.
b. Trò chơi: 
+ Nhánh 1: Trồng cây gieo hạt.
+ Nhánh 2: Đi kiểm chúa na.
+ Nhánh 3: Khiêu vũ cùng bóng.
+ Nhánh 4: Những con sóng nhấp nhô.
-Cô giới thiệu, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.
*.HĐ3.Hồi tĩnh
-Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng, thư giãn thả lỏng cơ thể.
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	Hoạt động học
	
Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021
	Ngày 05/10/2021
	Ngày 06/10/2021
	Ngày 07/10/2021
	Ngày 08/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TCKNXH
HĐH: Bé yêu môi trường
	Lĩnh vực: TC
HĐH: Ai khéo như tôi “Đi trên dây”
TCVĐ: Những chiếc vòng kì diệu
	Lĩnh vưc: NN
HĐH: Những chữ cái vui nhộn
( Làm quen chữ cái a, ă, â)
	Lĩnh vực: TM
HĐH: Tạo hình từ lá cây và cành cây khô
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Vui cùng số 6 “Đếm đến 6, nhận biết nhóm đồ vật có sô lượng 6. Nhận biết số 6”
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021
	Ngày 12/10/2021
	Ngày 13/10/2021
	Ngày 14/10/2021
	Ngày 15/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TC
HĐH: Bé thi tài “Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m”
TCVĐ: Chuyển cốc bằng bóng bay
	Lĩnh vực: TCKNXH
HĐH: Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
	Lĩnh vực: TM
HĐH: Bé làm ca sĩ "Bài ca bảo vệ môi trường" ST: MC Đa Sĩ
TCÂN: "Vui cùng điệu nhạc" 
Nghe hát: Em vẽ môi trường màu xanh ST: Đông Phương Tường
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Tìm hiểu về rác thải và cách phân loại rác bảo vệ môi trường
	Lĩnh vực: NN
HĐH: Những vần thơ hay “Cái quạt” ST Nguyễn Thị Tuyết
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021
	Ngày 19/10/2021
	Ngày 20/10/2021
	Ngày 21/10/2021
	Ngày 22/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TCKNXH
HĐH: Bé sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp 
	Lĩnh vực: TC
HĐH: ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Đi bộ 3 chân
	Lĩnh vực: NN
HĐH: Cô kể chuyện bé nghe 
"Tình bạn"
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Bé Tạo ra quy tắc sắp xếp
	Lĩnh vực: TM
HĐH: Nhạc công nhí vỗ đệm theo tiết tấu chậm "Không gian xanh"
- TCÂN: Đi tìm bài hát gốc
- NH: Em yêu màu  xanh
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021
	Ngày 26/10/2021
	Ngày 27/10/2021
	Ngày 28/10/2021
	Ngày 29/10/2021
	

	
	
	
	Lĩnh vực: TC 
HĐH: Bật xa 40-50cm
TC: Ném bóng vào rổ
	Lĩnh vực: TM 
HĐH: Ứng dụng Stean “Bé làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu phế thải”
	Lĩnh vực: NT
HĐH: Ứng dụng Steam “Những mảnh giấy vui nhộn”
	Lĩnh vực: NN 
HĐH: Kể chuyện sáng tạo với đồ chơi của bé
	Lĩnh vực: TM 
HĐH: Rèn KNÂN “Bài ca bảo vệ môi trường”;  “Không xả rác”; Không gian xanh
- TCÂN: Những nốt nhạc vui
- NH: Hát cho môi trường xanh
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021
	Ngày 05/10/2021
	Ngày 06/10/2021
	Ngày 07/10/2021
	Ngày 08/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Rác ở đâu thế này
* TCVĐ: Chiến binh xanh phân loại rác
* Chơi tự do: Khu vui chơi thể chất
	* QSCMĐ: Nước bẩn do đâu “Trò chuyện về cái ao tù”
* TCVĐ: Chọn hình ảnh bảo vệ môi trường
* Chơi tự do: Khu vườn cổ tích
	* QSCMĐ: Làm thí nghgiệm sự đổi màu của nước
* TCVĐ: Chuyển nước
* Chơi tự do: Khu khám phá khoa học
	* QSCMĐ: Rừng đầu nguồn chống lại lũ lụt
* TCVĐ: Nhảy bao
* Chơi tự do: Khu khám phá xã hội
	* QSCMĐ: Tham quan nhà máy nước sạch
* TCDG: Rồng rắn
* Chơi tự do: Khu vui chơi khám phá khoa học
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021
	Ngày 12/10/2021
	Ngày 13/10/2021
	Ngày 14/10/2021
	Ngày 15/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Làm thí nghiệm ươm mầm cây xanh
* TCVĐ: Trồng cây gieo hạt
* Chơi tự do: Khu vực trải nghiệm Steam
	* QSCMĐ: Đừng làm đau tớ “ Trò chuyện về bẻ cành hái lá”
* TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
* Chơi tự do: Thư viện 50k
	* QSCMĐ: Làm thí nghiệm cây tươi cây héo
* TCVĐ: Chuyển đất trồng cây
* Chơi tự do: Khu khám phá xã hội
	* QSCMĐ: Tại sao lại có lũ lụt
* TCDG: Đi kiểm chúa na
* Chơi tự do: Gian hàng đồng giá
	* QSCMĐ: Thực hành kĩ năng phân loại rác
* TCVĐ: Chuyển rác lên xe
* Chơi tự do: Bé chơi khu phát triển thẩm mỹ
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021
	Ngày 19/10/201
	Ngày 20/10/2021
	Ngày 21/10/2021
	Ngày 22/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Làm thí nghiệm đánh bay covid
* TCVĐ: Bóng nổ tiếp sức
* Chơi tự do: Bé chơi góc làng chài
	* QSCMĐ: Lớp bé sạch rồi nhé
* TCVĐ: Khiêu vũ cùng bóng
* Chơi tự do: Khu ứng dụng Steam
	* QSCMĐ: Vì sao phải thay quần áo 
* TCVĐ: 
Thi gấp quân áo
* Chơi tự do: Khu vực thể chất
	* QSCMĐ: làm thí nghiệm cocacola và sữ tươi
* TCVĐ: Kéo mo cau
* Chơi tự do: Đồ chơi góc dân gian
	* QSCMĐ: Đừng mang tiếng ồn vào lớp bé
* TCVĐ: Chuyển đồ chơi vào lớp
* Chơi tự do: Khu Bố mẹ học Tiếng Anh cùng bé
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021
	Ngày 26/10/2021
	Ngày 27/10/2021
	Ngày 28/10/2021
	Ngày 29/10/2021
	

	
	
	
	* QSCMĐ: Sự kì diệu cảu giấy ăn
* TCVĐ: Robot chuyển động
* Chơi tự do: Bé chơi với lá cây và phẫn vẽ
	* QSCMĐ: Thí nghiệm máy bơm nước tự động (Steam)
* TCVĐ: Siêu nhân đứng bằng 1 chân
* Chơi tự do: Khu khám phá khoa học

	* QSCMĐ: Tường âm nhạc
* TCVĐ: Bỏ giẻ
* Chơi tự do: Khu vườn cổ tích
	* QSCMĐ: Thí nghiệm làm đèn Lava (Steam)
* TCDG: Xi bô khoai
* Chơi tự do: Khu phám phá khoa học
	* QSCMĐ: Những nhà sáng chế tài ba(Steam)
* TCVĐ: Những con sóng nhấp nhô
* Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	 - Nghe các bản nhạc không lời, nhạc cổ điển:What lf- Ca khúc bảo vệ môi trường; Âm nhạc và câu chuyện; Symphony; Ofortuna;  Avarilfan
- Trò chuyện cách rửa tay tiết kiệm nước. Thực hành cho trẻ rửa tay đúng thao tác và tiết kiệm nước
TC: Giúp bé làm quen với lịch vệ sinh
- Rèn kỹ năng cho trẻ về các thao tác rửa tay.Thực hành các thao tác vệ sinh cá nhân
- Tổ chức cho trẻ uống nước, xúc miệng nước muối
- Tổ chức cho trẻ ăn: Kê xếp bàn ghế, chia cơm
- Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.
- Tổ chức cho trẻ ăn dạy trẻ biết ăn uống sạch sẽ đã nấu chín, ăn chậm nhai kỹ, không làm rơi vãi trong khi ăn
- Rèn kỹ năng cho trẻ một số thói quen vệ sinh, hành vi văn minh trong ăn uống, biết giúp mẹ chuẩn bị bàn ăn và sơ chế một số loại rau quả.
- TC: Phân biệt thực phẩm sống - chín
- TC: Phân biệt được thực phẩm sạch, an toàn
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	Hoạt động chiều














	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021
	Ngày 05/10/2021
	Ngày 06/10/2021
	Ngày 07/10/2021
	Ngày 08/10/2021
	

	
	
	
	- Ứng dụng Steam “Vẽ tranh đại dương”
- Dạy trẻ đọc vè “Vè môi trường”
	Xem vi deo tranh ảnh về các nguồn nước
 TC: Bóng màu kỳ diệu.
- TC: Gach bỏ hành vi làm ô nhiễm nguồn nước
	- Dạy trẻ kỹ năng sống “Chăm sóc và bảo vệ cây xanh
- TC: Chủ nhật xanh
	- Trò chuyện về môi trường sạch môi trường bẩn và cách giữ gìn bảo vệ môi trường.
-Trò chuyện về cách bảo quản thức ăn
	- Trò chuyện với trẻ về một số dấu hiệu dự báo khi trời mưa, nắng, giông bão, lũ lụt…làm ô nhiễm môi trường.
TC: Sạt lở đất do đâu?
Nghe đọc truyện “Chiếc thùng rác biết nói”
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021
	Ngày 12/10/2021
	Ngày 13/10/2021
	Ngày 14/10/2021
	Ngày 15/10/2021
	

	
	
	
	- Kể chuyện cho trẻ nghe câu chuyện 
" Vương Quốc rác "
- Tập luyện phát triển thể chất

	- Thực hành trải nghiệm bật, tắt  tivi, tắt quạt, tắt vòi nước khi không sử dụng, đồ chơi điện tử.
TC: Vui cùng Kidsmart
	- Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ môi trường từ việc tiết kiệm giấy
Nghe bài hát: hãy giữ hành tinh xanh
	Hướng dẫn một số thao tác đơn giản với máy tính: Tắt, mở, kích chuột...
	Dạy trẻ kỹ năng sống.
“ Tiết kiệm điện nước”
TC: Ném bóng vào rổ
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021
	Ngày 19/10/201
	Ngày 20/10/2021
	Ngày 21/10/2021
	Ngày 22/10/2021
	

	
	
	
	- Thực hành lau chùi giá góc và sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp.
-Thực hành trải nghiệm tự mặc quần áo.
- TC: Quan sát công việc của bác lao công
	- Ứng dụng Steam
“Vẽ lego”
- TC: Phân biệt hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
	. - Xem tranh ảnh về một số bệnh: Béo phì, suy dinh dưỡng, thấp còi...
- TC: Những chiếc vòng kì diệu

	- Xem video clip về việc thực hiện một số quy định về an toàn  của trường, lớp.
- Múa “Ước mơ xanh”

	- Dạy trẻ thuộc thơ "Bác quét rác"
- Trò chuyện một số khu vực gây nguy hiểm? Điều gì xảy ra khi chơi ở khu vực đó?

	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021
	Ngày 26/10/2021
	Ngày 27/10/2021
	Ngày 28/10/2021
	Ngày 29/10/2021
	

	
	
	
	- Xem tranh ảnh video và trò chuyện về sự biến đổi khí hậu tác động đến môi trường
- Trò chuyện về công nghệ khám phá vũ trụ
(Steam)
	- Ứng dụng Steam
“Xếp hình bằng giấy”
- Ứng dụng Steam
“Xếp Robot”

	-TC: Luyện tập nhận biết số lượng 1-5 số 1-5
- Ứng dụng Steam
“Làm cối xay gió”
	- Đố vui: Về môi trường
TC: Đồ chơi sủ dụng nam châm
TC: Đo chiều dài cây xanh (Steam)
	- Xem video “Lớp học tái chế đồ ăn thừa nuôi rau sạch”
TC: Đóng kịch bảo vệ môi trường
	


KẾ HOẠCH CHI TIẾT HÀNG NGÀY

Thứ 2 ngày 11 tháng 10 năm 2021
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Hoạt động học: Bé thi tài “Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m”
TCVĐ: Chuyển cốc bằng bóng bay 
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên vận động và biết bò bằng bàn tay cẳng chân chui qua ống dài. Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động theo yêu cầu cô đưa ra.
2. Kĩ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng phối hợp chân tay nhịp nhàng hai cẳng chân áp sát sàn, bò thẳng hướng sao cho đầu và người không chạm vào ống.
3. Thái độ
- Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo, tự tin tham gia luyện tập và có ý thức rèn luyện sức khoẻ. Chú ý thực hiện hiệu lệnh của cô.
II. Chuẩn bị
* Chuẩn bị của cô
- Xắc xô
-  Đĩa nhạc bài hát:   + Em vẽ môi trường màu xanh
        	                                  + Hát về môi trường xanh
                                            + Nhạc không lời
- Trang phục: Bộ quần áo thể thao
- 2 ống dài 1,5mx0,6m làm bằng xốp
* Đồ dùng của trẻ
- Rổ nhựa, 3 cái bàn
- Các loại cốc giấy, mỗi trẻ 1 quả bóng bay
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
* Địa điểm: Phòng thể chất
III. Tiến hành
* HĐ1: Khởi động cùng Kun
- Cô giới thiệu: Chào mừng các bé đến với chương trình “ Vì một môi trường xanh”  ngày hôm nay.
- Đến với chương trình có sự góp mặt của 2 đội chơi: “Kun xanh”; “ Kun đỏ”
- Chương trình “Vì một môi trường xanh” có các phần chơi sau:
+ Phần 1: Cùng Kun chào ngày mới
+ Phần 2: Thử tài khéo léo
+ Phần 3: Vui chơi cùng Kun
- Để tham dự tốt chương trình xin mời 2 đội cùng khởi động.
- Xin mời 2 đội sẽ vận động chuyển đội hình theo tín hiệu xắc xô và kết hợp các kiểu đi ( mũi chân, gót chân, má chân, nhanh, chậm, đi khom) sau đó về đội hình hàng dọc.
*. HĐ2: Thử tài cùng Kun
+ Phần 1: “Cùng Kun chào ngày mới” 
             *BTPTC
- Trẻ tập lần 1 theo nhịp đếm của cô 2 lần 8 nhịp
           + ĐT1: 2 tay ra trước ngực chân bước lên trước
           + ĐT2: Đá từng chân về phía trước tay chống hông.
           + ĐT3: 2 tay sau gáy quay người sang 2 bên.
           + ĐT4: Bật tiến về phía trước.
           *.Tình huống: Cháu A,B,C tập sai động tác: Đá từng chân về phía trước tay chống hông. Cô phân tích hướng dẫn trẻ tập lại động tác.
           - Cô cho trẻ quan sát nhận xét bạn tập. Cô sửa sai
           - Trẻ tập lần 2 kết hợp nhạc bài “ Cùng Kun chào ngày mới” 
           - Chúc mừng các con đã hoàn thành phần chơi “Cùng Kun chào ngày mới”
           * ĐTNM: ĐT tay 2 tay ra trước ngực chân bước lên trước (trẻ tập 4 lần 8 nhịp)
           + Phần 2 “ Thử tài khéo léo”
           - Tiếp theo 2 đội sẽ tham gia phần thứ 2 “ Thử tài khéo léo”
           - Trẻ đứng thành 2 hàng đối diện cách nhau 3m. 
           - Cô giới thiệu ống dài cô đã chuẩn bị và đưa ra tình huống:
           + Con sẽ làm gì với chiếc ống dài này?
           - Cô cho trẻ trải nghiệm các trò chơi với ống dài.
           - Cô giới thiệu vận động: Với chiếc ống dài này có nhiều trò chơi để các con vui chơi. Nhưng ngày hôm nay trò chơi  của cô đưa ra “Bò chui qua ống dài 1,5mx0,6m”
=>2 đội xem cô làm mẫu lần 1 (không giải thích)
=> Cô làm mẫu lần 2 (Kết hợp giải thích): TTCB: 2 cẳng chân đặt sát mặt sàn 2 tay chống xuống sàn đặt dưới vạch 
xuất phát. Khi có hiệu  lệnh “ Bắt đầu” bò bằng bàn tay cẳng chân bò tay nọ chân kia sao cho chân không nhấc khỏi mặt sàn. Khi đến ống thì cúi dầu hạ vai bò chui vào ống. Chú ý lưng không được chạm ống cứ bò như vậy cho đến hết ống và từ từ đứng dậy.
- Cô mời 2 bạn của 2 đội lên làm. 
- Lần 1: Lần lượt 2 bạn của 2 đội lên thực hiện. (Trẻ bò nhấc cẳng chân, trẻ bò đầu hoặc lưng chạm vào ống cô quan sát 
sửa sai và cho trẻ thực hiện lại)
	*.Tình huống: Cháu M, L, K Bò sai kỹ thuật nhấc chân khỏi sàn nhà. Cô  xử lý cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện lại vận động.
- Lần 2: Cô cho 2 đội Kun xanh và đội Kun đỏ thi đua bò chui qua ống dài. (Cô quan sát, động viên, sửa sai, khen trẻ)
- 2 đội vừa tham gia trò chơi gì? ( Cô cho trẻ nhắc lại tên vận động)
* Tiếp theo mời 2 đội bước vào phần chơi cuối cùng trong chương trình “Vì một môi trường xanh” đó là phần chơi “Vui chơi cùng Kun”
+ Phần 3: Vui chơi cùng Kun 
- Ở phần chơi này 2 đội sẽ tham gia trò chơi “Chuyển cốc bằng bóng bay” 
+ Cách chơi: Từng thành viên của 2 đội sẽ dùng quả bóng bay đặt vào chiếc cốc sau đó thổi phồng quả bóng bay lên và di chuyển chiếc cốc đó về vị trí của đội mình. Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào chuyển được nhiều chiếc cốc đội đó giành
chiến thắng. 
+ Luật chơi: Không được dùng tay đỡ cốc, nếu dùng tay đỡ cốc thì chiếc cốc đó không được tính.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả của 2 đội. 
* Bây giờ chúng mình ăn mừng chiến thắng của 2 đội bằng một bản nhạc nhảy van xin mời chúng mình hãy tìm bạn thành đôi nhảy nào.
- Bản nhạc vừa rồi đã khép lại chương trình “Vì một môi trường xanh” ngày hôm nay. Một lần nữa cô mong muốn thông qua
chương trình này các con hãy luôn rèn luyện sức khoẻ và chung tay bảo vệ môi trường của chúng ta luôn xanh sạch đẹp.
IV. Dự kiến các nội dung quan sát và đánh giá trẻ hàng ngày.
1.Tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Số trẻ đi học: ............................................................................................. Số trẻ thuộc diện F0, F1.............................................................................................................
- Lý do trẻ nghỉ học:..........................................................................................................................................................................................................................................................
- Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá trẻ trong ngày về một số biểu hiện như mệt mỏi,  ho, sốt, chảy nước mũi, các vết bầm tím trên người (Biểu hiện bệnh covid 19)
- Theo dõi sức khoẻ trẻ trong các hoạt động trong ngày.
* Kết quả của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ.
- Giáo viên quan sát sự tự nguyện, hứng thú của trẻ khi tham gia vào các hoạt động.
- Quan sát các hành vi thói quen khi tham gia hoạt động cùng cô và các bạn. Giờ hoạt động ngoài trời: Cháu H chơi một mình, không chơi với bạn. 
- Quan sát kỹ năng thể hiện trạng thái cảm xúc của trẻ khi tham gia hoạt động.
- Hành vi của trẻ: 
+ Giờ ngủ: Cháu M ngủ trưa ít, dậy sớm. Cháu B giờ ngủ trêu trọc bạn. 
+ Giờ ăn: Bàn ăn tổ 3 chưa dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ ăn, cơm vãi còn nhiều.
+ Lao động tập thể: Trực nhật chưa phối hợp với bạn trong giờ dọn dẹp sau giờ ăn.
* Kết quả của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức và kỹ năng.  
- Giáo viên quan sát nhận xét đánh giá trẻ khả năng ghi nhớ tên vận động cơ bản, kỹ năng trẻ thực hiện vận động cơ bản cũng như tham gia trò chơi vận động.
- Quan sát những trẻ béo phì, thừa cân và suy dinh dưỡng, cháu có biểu hiện khác khi tham gia hoạt động.
- Giáo viên đánh giá kỹ năng của trẻ: Kỹ năng thể hiện vai chơi trong các góc chơi, kỹ năng giao tiếp thông qua các hoạt động, kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn ngủ vệ sinh.
* Kết quả của trẻ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
=> Biện pháp: Cô rèn kĩ năng thao tác vai, giao tiếp trong các góc chơi. Rèn kĩ năng rửa tay rửa mặt cho trẻ và nhắc nhở sử dụng tiết kiệm nước khi rửa tay, khoá vòi nước khi không sử dụng.

Thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2021
LĨNH VỰC: PTTCKN-XH
Hoạt động học: Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết một số hành động bảo vệ môi trường, biết nhận xét và thể hiện cảm xúc, trạng thái hành vi phù hợp với các tình huống để bảo vệ môi trường.Trẻ nhận biết, phân biệt được một số hành vi đúng sai đối với môi trường thông qua trò chơi.
2. Kĩ năng
- Rèn cho trẻ một số kỹ năng giữ gìn và bảo vệ môi trường mọi lúc mọi nơi: vứt rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống ao hồ, chăm sóc bảo vệ cây xanh.
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, trẻ mạnh dạn tự tin, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị
* Chuẩn bị của cô
- Video bỏ rác đúng nơi quy định và video chăm sóc bảo vệ cây xanh
- Lô tô hành vi đúng và hành vi sai về bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ môi trường.
- Nhạc bài hát: 
+ Không xả rác
+ Em vẽ môi trường màu xanh
+ Cùng Kun chào ngày mới
- Powerpoint trò chơi 
- Bút trình chiếu
* Đồ dùng của trẻ
- Một số nguyên vật liệu phế thải như: Chai nhựa, vỏ sữa, vỏ lon, lõi giấy, nắp chai…
- 4 hộp bìa, một số nguyên liệu như: Kéo, keo, băng dính 2 mặt, mút xốp…..
- Bàn
III. Tiến hành
* HĐ1: Tôi là chiến binh xanh
- Tạo tình huống cô đóng vai là chiến binh xanh bảo vệ môi trường vào trong lớp và chào trẻ: Tôi là chiến binh xanh bảo vệ môi trường bạn có biết tôi thường làm công việc gì không? Để biết tôi đã làm được việc tốt gì xin mời các bạn cùng xem video ngay sau đây.
* HĐ2: Chiến binh xanh bảo vệ môi trường
- Cô cho trẻ xem video1: Bỏ rác đúng nơi quy định 
(Nội dung video: Bạn Bông được mẹ cho đi chơi công viên, bạn Bông thấy các anh chị vứt rác bừa bãi ra công viên. Hai mẹ con Bông đã nhắc nhở các anh chị phải bỏ rác đúng nơi quy định. Khi được 2 mẹ con Bông nhắc nhở thì các anh chị đã nhặt rác bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định )
- Các bạn ơi Bông cũng được gọi là chiến binh xanh bảo vệ môi trường đấy. Các bạn hãy cho tôi biết:
+ Bạn Bông đã làm việc gì? ( Nhắc nhở các anh chị không được vứt rác bừa bãi))
+ 2 mẹ con Bông đã nhắc các anh chị điều gì? (Nhắc nhở các anh chị bỏ rác vào thùng)
+ Khi làm được việc tốt con cảm thấy như thế nào? ( Rất vui, tự hào...)
+ Việc làm của các anh chị trong video gọi là gì? (Hành vi sai không bảo vệ môi trường)
+ Con làm gì để bảo vệ môi trường? (Bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây...)
- Ngay bây giờ chiến binh xanh xin mời các bạn xem một đoạn clip nữa nhé.
- Cô cho trẻ xem video 2: Hình ảnh rừng bị chặt phá gây ra ô nhiễm không khí, lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất. 
+ Đoạn video nói về điều gì? (Ô nhiễm không khí, lũ lụt...)
+ Điều gì xảy ra khi rừng bị phá huỷ? (Gây ra khô hạn, sạt lở đất....)
+ Nhìn thấy cảnh tượng đó con cảm thấy như thế nào? (Rất sợ hãi....)
+ Theo các bạn chúng ta phải làm gì? (Không chặt phá rừng, có ý thức bải vệ rừng...)
* Tình huống: Cháu Q, T, P trả lời câu hỏi chưa đúng nội dung trong Video. 
*.Cô xử lý tình huống: Cô cho trẻ xem lại video và trả lời câu hỏi.
=>Cô khái quát: Qua 2 video vừa rồi các bạn đã viết bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định, không vứt rác xuống ao hồ, biết trồng và chăm sóc cây. Vì vậy các con hãy có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng nhắc nhở mọi người chung tay bảo vệ môi trường.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt ươm mầm”
=> Cô giáo dục trẻ: Để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp chúng ta cùng hành động bỏ rác vào thùng rác đúng nơi quy định, không được vứt rác xuống ao hồ, biết trồng và chăm sóc cây
* HĐ3: Chiến binh xanh hành động
* Trò chơi 1: “Nhanh như chớp”
- Cách chơi: Trên màn hình xuất hiện những hành động đúng và sai trong việc bảo vệ môi trường. Thời gian là 5 giây các con hãy tìm ra cho cô các hành động đúng bảo vệ môi trường)
- Cô trình chiếu một số slide cô đã chuẩn bị: 
+  Slide 1:            Trồng cây xanh
                             Chặt phá rừng       Chọn hành vi đúng
                             Bé cành cây

+  Slide 2:           Thu gom rác
                            Bỏ rác vào thùng rác    Chọn hành vi sai
                            Vứt rác xuống ao hồ

+  Slide 3:            Khoá vòi nước khi không dùng
                             Đổ chất thải bẩn xuống sông         Chọn hành vi đúng
                             Để nước chảy tràn ra ngoài

+  Slide 4:            Tắt quạt khi không dùng
                             Mở tủ lạnh để quá lâu             Chọn hành vi sai
                             Tắt điện khi ra khỏi phòng
* Tình huống: Trẻ D, I chọn sai Slide 3 “ Đổ chất thải bẩn xuống sông”. 
*. Xử lý tình huống: Cô đọc lại câu hỏi và cho trẻ chọn lại hành vi đúng.        
- Cô động viên khen trẻ: Trò chơi thứ nhất các con rất suất sắc lựa chọn được những hành vi đúng bảo vệ môi trường xin chúc mừng các con.
* Trò chơi 2: “Những chiến binh khéo tay”
- Cô cho trẻ ngồi theo nhóm và làm ra một số đồ dùng đồ chơi bảo vệ môi trường từ các loại rác tái chế
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      Nhóm 1: Làm đồng hồ bằng các nắp chai nhựa                             Nhóm 2: Làm lọ cắm hoa bằng lõi giấy
 [image: đèn]                      [image: Description: C:\Users\Administrator\Desktop\vat.jpg]
                   Nhóm 3: Làm đèn điện thắp sáng                                       Nhóm 4: Làm các con vật bằng chai lọ nhựa

=> Cô nhận xét tuyên dương trẻ: Ở trò chơi thứ 3 này các bạn đã rất xuất sắc tạo ra các đồ dùng đồ chơi mang thông điệp chung tay gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp.
IV. Dự kiến các nội dung quan sát và đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình hình sức khỏe của trẻ
- Giáo viên quan sát trẻ trong các hoạt động có biểu hiện về sức khỏe: Ho, nước mũi, sốt, thời tiết thay đổi ( Biểu hiện covid 19).
- Quan sát trang phục của trẻ khi đi đến lớp: Một số trẻ ăn mặc chưa phù hợp với thời tiết
- Quan sát dấu hiệu của một số bệnh thông thường trên cơ thể trẻ: dị ứng, phát ban, chân tay miệng
* Kết quả của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
- Đánh giá việc phối kết hợp với cô và bạn trong các hoạt động hàng ngày.
- HĐ học: Trẻ biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi trò chuyện và thể hiện hành vi về bảo vệ môi trường.
- Quan sát thái độ, hành vi của trẻ trong các hoạt động: Cháu K chưa thực hiện được vai chơi của mình trong góc nấu ăn.
- Hoạt động góc: Trẻ có kỹ năng tham gia một số vai chơi trong góc. Có kỹ năng giao tiếp giữa các vai chơi trong góc chơi bán hàng, nấu ăn. 
- Góc chơi xây dựng phối hợp chơi từ thỏa thuận, phân công, tiến hành công việc khá ăn ý, thuận lợi.
- Góc chơi nghệ thuật: Trẻ chơi xong cất đồ chơi chưa đúng chỗ, chưa dọn dẹp vệ sinh góc sau khi chơi.
* Kết quả của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng
          - Đánh giá khả năng thể hiện cảm xúc khi xem video về bảo vệ môi trường. Đánh giá kĩ năng giao tiếp khi trò chuyện về môi trường.
- Đánh giá khả năng thể hiện cảm xúc khi xem video về bảo vệ môi trường. Đánh giá kĩ năng giao tiếp khi trò chuyện về môi trường sống: Khả năng trẻ nhận biết một số hành động bảo vệ môi trường, nhận biết về môi trường bị ô nhiễm, nguyên nhân gây ra môi trường bị ô nhiễm thông qua các video.  Đa số trẻ tạo ra sản phẩm thân thiện bảo vệ môi trường. 
- Giáo viên quan sát nhắc nhở trẻ kỹ năng sử dụng đồ dùng đồ chơi trong các góc chơi.
* Kết quả của trẻ:
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
=> Biện pháp: Cô xây dựng nội dung chơi sắp xếp theo quy tắc trong góc chơi, gợi ý rèn trẻ chơi. Rèn kĩ năng chơi trong góc nấu ăn.
















Thứ 4 ngày 13 tháng 10 năm 2021
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Hoạt động học: Bé làm ca sĩ “Bài ca bảo vệ môi trường” Sáng tác: MC Đa Sĩ
                                                                    TCÂN: Vui cùng điệu nhạc
                                   NH: Em vẽ môi trường màu xanh- Sáng tác: Đông Phương Tường
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu, nhớ tên bài hát “ Bài ca bảo vệ môi trường”, tác giả . Bước đầu làm quen với cách thẩm âm và tiết tấu trong lời bài hát.Trẻ biết chơi trò chơi “Vui cùng điệu nhạc”.
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng hát to, rõ lời cho trẻ, kỹ năng nghe thẩm âm và tiết tấu cho trẻ, nghe và bắt chước lắc nhanh chậm theo tiếng nhạc.
3. Thái độ
-  Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường xung quanh bé.Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. 
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Đàn Oocgan
- Nhạc bài hát:
+  Bài ca bảo vệ môi trường
+ Em vẽ môi trường màu xanh .
- Powpoint trò chơi “ Vui cùng điệu nhạc”
- Mô hình sân khấu chương trình “Bé làm ca sĩ”
- Trang phục: Bộ hoá trang chiến binh xanh
* Đồ dùng của trẻ
- Ghế ngồi 
- Một số đồ dùng âm nhạc: Mic hát, đàn
III. Tiến hành
* HĐ1: Bé tham dự hội 
- Cô giới thiệu chương trình “Bé làm ca sĩ”  với chủ đề bảo vệ môi trường.
Tham gia chương trình có sự góp mặt của 3 đội chơi:           Đồng xanh
                          Rừng vàng
                     Biển bạc

- Cô sẽ là người đồng hành cùng các bé trong chương trình hôm nay.
- Chương trình gồm 3 phần thi:
+ Phần 1: Những nốt nhạc vui
+ Phần 2: Âm vang tiếng hát
+ Phần 3: Quà tặng âm nhạc
- Sau đây xin mời các đội bước vào phần chơi thứ nhất “ Vui cùng điệu nhạc”
* HĐ2: Những nốt nhạc vui
- Cô giới thiệu phần thi “Vui cùng điệu nhạc” cách chơi như sau: Khi nhạc nhanh thì các con hãy lắc mông nhanh. Khi nhạc chậm thì các con hãy lắc mông chậm.  
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. (Cô động viên khen trẻ)
- 3 đội đã hoàn thành phần thi thứ nhất xin chúc mừng 3 đội.
* Tình huống: Cháu B, G, H chơi trò chơi vận động chưa đúng yêu cầu cô đưa ra, nhạc nhanh trẻ lắc mông chậm.
* Xử lý tình huống: Cô giải thích lại cách chơi làm mẫu cho trẻ quan sát và cho trẻ thực hiện lại.
* HĐ3: Âm vang tiếng hát
            - Cô trình chiếu slide cô chuẩn bị cho trẻ xem cô hỏi:( Hình ảnh về một số bảo vệ môi trường)
            + Hình ảnh vừa rồi đến điều gì?
            + Các bạn nhỏ đã có những hành động gì để bảo vệ môi trường của chúng ta?
           =>Cô giới thiệu bài: Hình ảnh vừa rồi chính là nội dung trong bài hát “Bài ca bảo vệ môi trường” sáng tác MC Đa Sĩ mà ngày hôm nay cô cùng các con ca hát.
          - Cô hát cho trẻ nghe bài hát lần 1 không nhạc. (Lời bài hát: Loa loa loa loa bạn gần bạn xa lại đây cùng hát chung một bài ca để cho tiếng loa vang bốn phương tám hướng. Bài ca về nước và vệ sinh môi trường. Sạch từ trong nhà sạch ra ngoài ngõ, xanh vườn xanh phố chúng ta cùng chăm lo. Nguồn nước sạch trong chảy về khắp mọi nơi. Bài ca xanh sạch là tiếng hát mọi người.)
          - Cô hỏi: Cô vừa hát bài hát gì?
           => Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát “Bài ca bảo vệ môi trường” sáng tác MC Đa Sĩ nói đến những việc làm của mọi người ở khắp bốn phương bảo vệ môi trường như quét dọn sạch sẽ trong nhà ngoài ngõ, đường phố, chăm sóc vườn cây, giữ gìn nguồn nước sạch trong.
             - Cô hát bài hát lần 2 kết hợp với đệm đàn cho trẻ nghe.
             - Cô bắt nhịp cho cả các đội hát cùng cô bài hát 2-3 lần không nhạc.(Cô sửa sai lời ca, nhịp điệu cho trẻ)
             - Cô cho trẻ hát với nhiều hình thức khác nhau: 
             + Theo từng đội: Đồng xanh
                                         Rừng vàng            Cô gợi ý trẻ sử dụng đồ dùng âm nhạc
                                         Biển bạc                Cô quan sát và sửa sai cho trẻ: Nhịp điệu bài hát, lới ca
              + Trẻ hát theo nhóm
              + Mời cá nhân
              + Mời các đội hát nối tiếp. 
              * Tình huống: Cháu Y, K, M hát sai lời ca.
              * Xử lý tình huống: Cô hát lại câu hát trẻ hát sai và bắt nhịp cho trẻ hát lại câu hát đó.
              - Cô hỏi trẻ: Các đội vừa biểu diễn bài gì? Sáng tác của ai?
              - Cô cho 3 đội hát bài hát kết hợp với nhạc.
              * HĐ4: Quà tặng âm nhạc
              - Cô xuất hiện trong trang phục chiến binh xanh.
              - Cô giới thiệu bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh” sáng tác Đông Phương Tường 
              - Cô hát bé nghe lần 1 kết hợp 1 số cử chỉ, với ánh mắt nét mặt.
 	=> Giảng nội dung bài hát: Các bạn nhỏ đã vẽ một môi trường xanh đầy ánh nắng, rồi vẽ cả hàng cây thẳng tắp với
 một màu xanh tươi thắm. Các bạn đã chung tay chung sức bảo vệ bầu không khí trong lành, bảo vệ dòng sông sạch sẽ không có rác thải.
             - Cô hát lần 2 và cho trẻ hưởng ứng cùng cô
             - Bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh” đã khép lại chương trình “Bé làm ca sĩ” ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại.
             IV. Dự kiến các nội dung quan sát và đánh giá trẻ hàng ngày
  1. Tình hình sức khỏe
- Giáo viên quan sát trẻ trong các hoạt động có biểu hiện về sức khỏe: Ho, nước mũi, sốt thời tiết.
- Cháu Đ bị sốt sau giờ ngủ đậy.
- Kiểm tra móng chân và móng tay của trẻ và nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
*Kết quả của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ
- Đánh giá việc phối kết hợp với cô và bạn trong các hoạt động hàng ngày.
- Trạng thái cảm xúc của trẻ: Trong giờ chơi góc: Cháu B còn dành đồ chơi và đánh bạn.
- Trẻ có các biểu hiện bất thường:  Cháu A nôn trong giờ ăn trưa, người mệt mỏi.
- Quan sát thái độ, hành vi của trẻ hàng ngày trong các hoạt động, khi chơi với bạn.
*Kết quả của trẻ:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng
- 92% trẻ ghi nhớ tên bài hát, tác giả, thuộc lời ca. Hứng thú khi hát và tham gia trò chơi âm nhạc, chú ý lắng nghe cô hát.Trong đó còn cháu A hát còn ngọng, đôi lúc còn chưa chú ý ( Cô động viên sửa saicho trẻ)
- Cháu N, cháu G, cháu P tích cực hoạt động theo nhóm, cá nhân trong giờ hoạt động góc
- Giờ hoạt động ngoài trời: Trẻ có sự tiến bộ hơn so với giờ chơi trước biết đoàn kết khi chơi và nhường nhịn bạn chơi.
- Đánh giá một số hành động của trẻ tiết kiệm nước khi lấy nước uống, khi rửa tay.
- Kiến thức trẻ nắm bắt được trong giờ hoạt động chiều.
*Kết quả của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
=> Biện pháp: Tiếp tục rèn kĩ năng rửa tay rửa mặt, kĩ năng chơi trong các góc. Động viên khen ngợi những trr tích cực hoạt động, giúp đỡ những trẻ chưa hoạt động tích cực.










Thứ 5 ngày 14 tháng10 năm 2021
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Hoạt động học: Phân loại rác bảo vệ môi trường

I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết các loại rác khác nhau có trong môi trường sống như rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Trẻ biết phân loại các loại rác khác nhau và ích lợi của việc phân loại rác để bảo vệ môi trường.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng phân loại rác thải, phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo, kỹ năng phán đoán, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. Phát triển 
sự khéo léo thông qua hoạt động tạo hình.
3. Thái độ
- Trẻ biết hợp tác và chia sẻ cùng bạn, hứng thú trong giờ học. Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
2. Chuẩn bị:
* Chẩn bị của cô
- Video về cách phân loại rác; Video cách xử lý rác thải
- Giáo án điện tử.
- Powerpoint các sidle chơi trò chơi “Chiến binh xanh siêu phàm”
- Nhạc bài hát: “Điều kỳ diệu quanh ta”; “Tổ Quốc Việt Nam xanh thắm”; “Em vẽ môi trường màu xanh”
* Đồ dùng của trẻ
- Các loại phế liệu: Túi nilon, vỏ hộp sữa, chai nhựa, các loại giấy báo, tạp chí cũ.....đã rửa sạch.
- 3 thùng rác: Thùng rác màu xanh, thùng rác màu vàng, thùng rác màu đỏ
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng các bông hoa ghi đáp án A, B, C
III. Tiến hành
*HĐ1: Điều kỳ diệu quanh ta
- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Không xả rác” và trò chuyện về bài hát:
+ Trong bài hát nói về điều gì?
+ Không xả rác giúp cho môi trường xung quanh chúng ta như thế nào?
+ Con sẽ làm gì để cho môi trường sống của mình luôn xanh sạch đẹp?
=> Cô khái quát:  Để cho môi trường luôn sạch đẹp chúng mình không được xả rác bừa bãi phải biết thu gom rác đó cũng chính là hành động đẹp để bảo vệ môi trường. Hôm may cô cùng chúng mình tham gia một hoạt động đó là “Phân loại rác bảo vệ môi trường” 
*HĐ2: Bé khám phá
* Cô tạo tình huống: Tặng trẻ hộp quà.( Hộp quà có bánh kẹo, sữa tươi, hoa quả) và cho trẻ mở hộp quà.
- Cô hỏi:
- Món qùa cô tặng là qùa gì?(Cô cho trẻ ăn bánh kẹo, hoa quả..)
- Khi ăn hoa quả bánh kẹo xong vỏ để đâu?
- Các con có biết những loại vỏ bánh kẹo, hộp sữa, vỏ cam là những loại rác gì không?
- Cô giới thiệu: Vỏ bánh kẹo là những loại rác vô cơ, vỏ hoa quả là rác hữu cơ, vỏ hộp sữa là rác tái chế. Để biết được các loại rác này phân loại như thế nào cô mời chúng mình xem video phân loại rác thải.
- Các con có nhận xét gì về các loại rác này?
- Rác thường có ở đâu? ( Cho trẻ xem hình ảnh các loại rác khác nhau trên powerpoilt)
- Theo các con rác có thể sử dụng được không?
- Để tái sử dụng được rác chúng mình phải làm gì?
- Những loại rác nào có thể sử dụng được?
- Vì sao phải phân loại rác? (Bảo vệ môi trường)
- Ích lợi của việc phân loại rác? ( Giúp cho không khí trong lành, an toàn)
=>Cô khái quát: Rác có rất nhiều loại khác nhau như rác hữu cơ bao gồm các loại thức ăn thừa, rau củ, bã trà...Rác vô
cơ bao gồm thuỷ tinh, xỉ than, sành sứ...Còn rác tái chế bao gồm giấy báo, võ hộp sữa, bìa catton...Chúng mình phải phân loại rác để giúp cho môi trường trong lành an toàn.
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Bé quét rác”
- Để biết các chú công nhân xử lý các loại rác như thế nào cô cùng chúng mình xem đoạn video.(Cô và trẻ xem video cách xử rác thải)
*Đàm thoại:
+ Các cô chú công nhân đã làm gì trong đoạn video?
+ Xử lý rác thải để làm gì?
- Rác hữu cơ dùng để làm gì?
- Rác vô cơ được xử lý như thế nào?
- Rác tái chế được sử dụng để làm gì?
=> Cô khái quát: Các loại rác khác nhau khi thu gom lại sẽ được các cô chú công nhân phân loại. Rác hữu cơ có thể để dùng làm phân bón cho sản xuất nông nghiệp. Rác vô cơ sẽ san ủi phun thuốc rắc vôi lấp đất san bằng để trồng cây lên trên mặt đất đã đươc san bằng. Còn rác tái chế sẽ để làm ra các đồ dùng đồ chơi khác nhau để bảo vệ môi trường.
* HĐ3: Bé trổ tài
- Cô cho trẻ tham gia một số trò chơi. 
*.Trò chơi 1: “Chiến binh xanh siêu phàm”
+ Chuẩn bị: Khẩu trang, gang tay đủ cho mỗi trẻ
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội chơi nhiệm vụ của 3 đội sẽ lựa chọn phân loại rác theo yêu cầu. Đội 1 phân loại rác rác hữu cơ để vào thùng rác màu xanh, đội 2 phân loại rác vô cơ để vào thùng rác màu đỏ và đội 3 phân loại rác tái chế để vào thùng rác màu vàng.
+ Luật chơi: Lần lượt từng thành viên của các đội lên phân loại. Đội nào phân loại đúng đội đó chiến thắng.
*Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả chơi của 3 đội chơi. Qua trò chơi “Chiến binh áo xanh” cô thấy chúng mình rất giỏi đã
thực hiện được đúng theo yêu cầu cô đưa ra chúc mừng các con. 
*Tình huống: Đội 1 phân loại rác sai theo yêu cầu cô đưa ra. 
*Xử lý tình huống: Cô hướng dẫn và cho trẻ phát hiện xem loại rác nào chưa đúng thì loại bỏ.
*.Trò chơi thứ 2: “Chiến binh xanh thông minh”
+ Cách chơi:  Trên màn hình cô đưa ra các câu hỏi và phương án trả lời.  Thời gian suy nghĩ là 5 giây các bạn phải đưa ra đáp án của mình bằng cách giơ bông hoa có đáp án đúng lên.( Bông hoa gắn chữ A, B, C)
+ Luật chơi: Bạn nào giơ đáp án sai sẽ mất lượt chơi.
+ Câu 1: Đâu là rác tái chế?
A. Các loại sành sứ, thuỷ tinh
B. Bìa catton, giấy báo
C. Rau củ quả đã qua sử dụng
+ Câu 2: Lá cây, cà phê, rơm rạ là loại rác nào?
A. Rác hữu cơ
B. Rác tái chế
C. Rác vô cơ
+ Câu 3: Rác hữu cơ bao gồm?
A. Các loại thức ăn thừa, rơm rạ
B. Chai lọ nhưa
C. Giấy báo cũ, sắt thép
+ Câu 4: Có bao nhiêu loại rác khác nhau?
A. 3 loại
B. 4 loại
C. 5 loại
=> Cô động viên khen trẻ khi tham gia các trò chơi.( Trẻ đi theo nền nhạc và ra ngoài)
IV. Dự kiến các nội dung quan sát và đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình hình sức khỏe
- Giáo viên quan sát trẻ trong các hoạt động có biểu hiện về sức khỏe: Ho, nước mũi, sốt khi thời tiết đang giao mùa
- Quan sát trang phục của trẻ khi đi đến lớp.
- Quan sát dấu hiệu của một số bệnh thông thường của trẻ: bệnh chân tay miệng, thủy đậu...
*Kết qủa của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ 
- Đánh giá việc phối kết hợp với cô và bạn trong các hoạt động hàng ngày.
- Quan sát cảm xúc bộc lộ của trẻ khi trò chuyện cùng cô và các bạn, nhu cầu hứng thú của trẻ, sự tự nguyện, tính tích cực khi hoạt động.
- Quan sát thái độ, hành vi của trẻ hàng ngày trong các hoạt động.
=> Biện pháp: Tiếp tục rèn kĩ năng rửa tay rửa mặt, kĩ năng chơi trong các góc. Động viên khen ngợi những trr tích cực hoạt động, giúp đỡ những trẻ chưa hoạt động tích cực.
*Kết qủa của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................       3. Kiến thức, kỹ năng
- Đánh giá 85%  trẻ biết phân loại rác. Có kĩ năng tạo ra các đồ dùng đồ chơi từ rác tái chế. Đánh giá kĩ năng tham gia trò chơi củng cố và trò chơi ôn luyện.
- Đánh giá khả năng quan sát, tư duy của trẻ thông qua chơi trò chơi.
- HĐ góc: Góc xây dựng chưa sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng.
- Trẻ có kỹ năng biết đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 
*Kết qủa của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
=> Biện pháp: Cô lôi cuốn, tạo hứng thú cho trẻ hơn nữa trong giờ học. Trong quá trình tổ chức hoạt động góc cô nhắc nhở và rèn kĩ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi.




	

















Thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2021
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Hoạt động học: Những vần thơ hay “Cái quạt” ST: Nguyễn Thị Tuyết

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc thơ hiểu nội dung bài thơ và trả lời được câu hỏi của cô về nội dung bài thơ “ Cái quạt”
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng đọc thơ cho trẻ, đọc đúng nhịp điệu bài thơ và thể hiện tình cảm khi đọc thơ “ Cái quạt”
3. Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và các bạn. Trẻ vui tươi phấn khởi háo hức đến lớp học cùng các bạn. Giáo dục trẻ sử dụng quạt điện đúng cách và tiết kiện điện.
II. Chuẩn bị
* Chuẩn bị của cô
- Trang phục hoá trang Robot Gấu Trúc
- Mõ
-  Chiếc quạt điện mini
- Powerpoint hình ảnh minh họa cho nội dung bài thơ
- Bút trình chiếu
- Máy tính
- Đĩa nhạc
* Đồ dùng trẻ
- Ghế ngồi  
- Một số đồ dùng: thanh la, mõ dừa
- Trang phục của trẻ gọn gàng
III. Tiến hành
* HĐ1: Robot gấu trúc
- Cô cho trẻ ngồi chơi trò chơi “Trời tối trời sáng”
- Cô hoá trang Robot Gấu Trúc đi từ ngoài vào: 
+ Robot gấu trúc xin chào các bạn nhỏ lớp 5D2
+ Các bạn nhìn xem Robot có cái già đây ( Chiếc quạt điện mini)
- Robot Gấu Trúc hỏi: 
+ Ai kể về chiếc quạt này nào?
=>Giới thiệu bài: Chiếc quạt mà Robot đang cầm trên tay đó chính là những hình ảnh có trong bài thơ “Cái quạt” sáng tác Trần Thị Tuyết mà hôm nay chúng mình cùng đọc thuộc nhé.
* HĐ2: Bé thi tài đọc thơ 
- Robot Gấu Trúc đọc bài thơ lần 1
Tôi là cái quạt
Giúp bạn mùa hè
Xua tan cái nóng
Mỗi khi trời nắng
Bạn toát mồ hôi
Thì hãy dùng tôi
Mát ơi là mát.
Dùng xong nhớ tắt
Bạn chớ vội quên
Công tác kề bên
Tắt đi bạn nhé !
	=>Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ “ Cái quạt” sáng tác Trần Thị Tuyết đã nói về tác dụng của cái quạt giúp chúng ta
xua tan đi cái nắng nóng của mùa hè và nhắc nhở các bạn khi dùng xong phải tắt quạt để tiết kiệm điện.
- Giảng từ mới: “Xua tan” Có nghĩa là làm tan cái nắng nóng.
- Hoạt động chuyển tiếp: Nhảy cùng Robot
- Robot Gấu Trúc đọc lần 2 cho các em nghe. (Kết hợp Powerpoint hình ảnh minh họa cho nội dung bài thơ)
            - Đàm thoại:
           + Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
           + Bài thơ nhắc đến cái gì?
           + Cái quạt để làm gì khi trời nắng nóng?
           + Khi toát mồ hôi thì các bạn làm gì?
           + Con sẽ làm gì để tiết kiệm điện?
         => Giáo dục trẻ: Qua bài thơ muốn nhắn nhủ chúng mình là phải biết tắt quạt khi không dùng nữa để tiết kiệm điện.Vì tiết kiệm điện cũng là một hành động để chúng ta bảo vệ môi trường.
         => Giới thiệu cách đọc thơ: Bài thơ được đọc theo nhịp 2/2 được sáng tác dành riêng cho thiếu nhi nên được đọc với giọng vui tươi nhí nhảnh 
          - Chúng mình đọc thơ cùng Robot nhé. Cả lớp đọc bài thơ 2-3 lần. ( Cô sửa sai câu từ, sửa ngọng cho trẻ)
          - Giờ chúng mình thi đua nhau đọc bài thơ này nào?
          + Trẻ đọc thơ theo tổ 
          + Đọc thơ theo nhóm               Cô quan sát sửa câu từ, nhịp điệu bài thơ
          + Đọc nối tiếp	   Đan xen tổ nhóm cá nhân đọc thơ
          + Cá nhân trẻ đọc thơ
          - Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? Sáng tác của ai?
          *Tình huống: Cháu O, G, D đọc ngọng từ “Nắng” trong bài thơ.
          *Xử lý tình huống: Cô hướng dẫn lại cách phát âm từ “Nắng” khi đọc lưỡi thẳng ra để phát âm sau đó cô đọc lại và cho trẻ đọc.
          * HĐ3: Vui chơi cùng Robot
          - Để bài thơ thêm hay và vui nhộn các em hãy lựa chọn dụng cụ gõ đệm để đọc bài thơ nào?( Trẻ lấy thanh la, mõ dừa... gõ và đọc bài thơ)
          - Rất giỏi anh khen các em.
          =>Các em yêu quý hôm nay anh Hề đã được vui chơi cùng các em anh rất vui vì các em rất ngoan và học giỏi. Đến giờ anh phải về rồi xin chào và hẹn gặp lại. 
IV. Dự kiến các nội dung quan sát và đánh giá trẻ hàng ngày
1. Tình hình sức khỏe
- Giáo viên quan sát trẻ trong các hoạt động có biểu hiện về sức khỏe: Ho, nước mũi, sốt 
- Quan sát trang phục của trẻ khi đi đến lớp.
- Quan sát dấu hiệu của một số bệnh thông thường trên cơ thể trẻ.
*Kết quả của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ 
- Đánh giá việc phối kết hợp với cô và bạn trong các hoạt động hàng ngày.
- Quan sát cảm xúc bộc lộ của trẻ khi trò chuyện cùng cô và các bạn, nhu cầu hứng thú của trẻ, sự tự nguyện, tính tích cực khi hoạt động.
- Quan sát thái độ, hành vi của trẻ: Cháu A mất trật tự trong giờ học, Cháu B nói chống không.
*Kết qủa của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng
- Đánh giá kiến thức: 90% trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ, trả lời được câu hỏi của cô về bài thơ.
- Kĩ năng thể hiện tình cảm khi đọc thơ, kĩ năng nói khi trả lời câu hỏi về nội dung bài thơ: Một số trẻ ngọng, nói lắp
- Góc chơi “ Học tập” trẻ đa số thực hiện được yêu cầu của các bảng chơi
*Kết qủa của trẻ:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
=> Biện pháp: Cô tạo tình huống thu hút trẻ và trò chuyện với trẻ trong các giờ hoạt động. Cô rèn cho trẻ cách nói đủ câu, sửa sai sửa ngọng, cho trẻ.
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